
TTóóm tm tắắt t cácác vc vấấn n đề đề đđã xáã xác đc địịnhnh

• Thị trường nhỏ • Phạm vi dịch vụ cấp nước và 

◄◄ ThThừừa Thiên Hua Thiên Huế ế ►►◄◄ VùVùngng KTTKTTĐ TBĐ TB ►►
ị g

(dân số thấp, thu nhập thấp)

• Xa các cực tăng trưởng

ạ ị ụ p
điện thoại còn nhỏ

• Điều kiện đường bộ bị ảnh 
hưởng theo mùaự g g

• Kém liên kết giữa các tỉnh

• Cơ sở hạ tầng yếu

hưởng theo mùa

• Phá rừng, xói mòn, lở đất, lũ lụt

• Thiếu lao động có kỹ năngạ g y

• Chưa được thế giới biết tới
• Thiếu lao động có kỹ năng, 

thiếu năng lực và kiến thức

• Yếu về nguồn tín dụng
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(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “titiềềm năng cao” m năng cao” và và ““titiềềm năng rm năng rấất cao”t cao”))
CCơ hơ hộội i pháphát trit triểển n ((VùVùng)ng)

Tỉnh Đà Nẵng
Thừa 
Thiên 
Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi Bình Định Vùng

Nông sản

Màu 13 16 36 10 1 18

Vật nuôi 9 7 28 13 22 18

Nông nghiệp 13 28 9 16 15 16

Lâm nghiệp 11 28 43 37 36 35

Chế biến nông, lâm, thủy sản 13 17 8 28 15 16

Khai khoáng 4 13 4 15 0 7g

Thủ công nghiệp 16 11 15 14 20 15

Du lịch
Đại trà 9 16 6 2 1 6

Sinh thái 23 28 13 3 35 19

Ngành chế tạo 7 3 5 13 2 6

Xây dựng 4 3 3 16 13 8

Thương mại 38 34 13 28 25 25

Dịch vụ khách 25 26 8 4 25 15

Ngành khách 23 1 3 2 0 3

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008
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g p g, ,

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “titiềềm năng cao” m năng cao” và và ““titiềềm năng rm năng rấất cao”t cao”))
CCơ hơ hộội i pháphát trit triểển n ((ThThừừa Thiên Hua Thiên Huếế))

TP Huế Ven biển Miền núi TT Huế

Mà 16

Nông sản

Màu 7 30 30 16 

Vật nuôi 0 8 8 7 

Nông nghiệp 7 10 10 28 

Lâm nghiệp 7 43 43 28Lâm nghiệp 7 43 43 28 

Chế biến nông, lâm, thủy sản 0 12 12 17 

Khai khoáng 4 16 16 13 

Thủ công nghiệp 7 7 7 11 

Du lịch
Đại trà 22 7 7 16 

Sinh thái 33 26 26 28 

Ngành chế tạo 0 1 1 3 

Xây dựng 4 2 2 3 

Thương mại 41 35 35 34 

Dịch vụ khách 30 26 26 26 

Ngành khách 0 0 0 1 

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008 Ven biển: Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc
Miền núi: Phong Điền Hương Thủy Hương Trà
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Miền núi: Phong Điền, Hương Thủy, Hương Trà, 
                 A Lưới, Nam Đông

TTáác đc độộng bên ng bên ngoàngoài ti tớới i quá trìquá trình nh pháphát trit triểển n vùvùngng

((11) Xu h) Xu hướướng đô ng đô thị hóthị hóa a ở ở ViViệệt Namt Nam
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((22) Chi) Chiếến ln lượược c pháphát trit triểển qun quốốc giac gia
800km

Phát triển giao thông vận tải

• Đường sắt cao tốc Bắc – Nam
600km

• Đường sắt cao tốc Bắc  Nam 
300km/h, tuyến mới (1.550km), chi 
phí xây dựng 30 tỷ USD

Đườ ắt hiệ ó
.

400km

• Đường sắt hiện có

• Đường bộ cao tốc

• Cảng biển

200km

• Cảng biển

• Sân bay

• Hành lang Đông - Tây

Thua Thien Hue

g g y

Chính sách đô thị hóa

• Tăng trưởng của các đô thị

cấp hai

Kết hợp chiến lược phát triển

vùng với các chính sách/dự 

án quốc gia 17

((33) ) HHàành lang Kinh tnh lang Kinh tế ế Đông Đông -- TâyTây

QL9 là tuyến vận chuyển ngắn với ít rủi ro 
về an toàn, thời gian vận chuyển nhanh

Thuận lợi Khó khăn

•Đường tốt •Thời gian chạy ở phía Việt

Các tuyến đường tiềm năng ở miền Trung

QL9
•Đường tốt
•Thủ tục thuận lợi

•Thời gian chạy ở phía Việt 
Nam lâu

QL8
•Có thể là tuyến đi tắt cho 
quốc lộ 1

•Đường miền núi (Lào)
•Thủ tục phức tạpQL8 quốc lộ 1 Thủ tục phức tạp

QL12 •Nối tới cảng  Vũng Áng
•Đường miền núi ở Lào

•Đường xấu
•Thủ tục phức tạp

Đà Nẵng tới Bo-y và Bình Định tới Dac-ta Ooc (biên giới 
Campuchia). Đường hẹp, kém phát triển, đang trong giai 
đoạn quy hoạch.

Ｂｏ－ｙ

Ｄａｃ－ｔａ ｏｏｃ

•Tăng trưởng nhanh (300 
TFEU từ 11/2007 tới

Hiện trạng
•Thiếu dịch vụ toàn diện
•Không có tuyến ngược lại (Việt 

Ưu Khuyết

TFEU từ 11/2007 tới 
11/2008 bởi doanh nghiệp 
vận chuyển Lào. TNT cũng 
bắt đầu cung cấp dịch vụ)

Nam - Thái Lan)
•Chỉ tập trung vào Hà Nội

Hiện trạng Hành lang Đông tây Chiến lược tăng cường cạnh tranh giá

•Tránh trống hàng trong tuyến ngược 
lại

Hiện trạng và Các vấn đề

Hàng hóa quá 
cảnh

•Container phải được chuyển tải 
giữa các phương tiện

•Tạo ra các sản phẩm của Việt Nam 

Thái Lan như “trung tâm của Khu

cảnh giữa các phương tiện
•Công tác xếp dỡ chuyển tải tại 
biên giới

Đường bộ •Một vài đoạn bị hư hỏng
D t bả dưỡ ké Thái Lan như trung tâm của Khu 

vực ASEAN” hay “trung tâm xuất 
khẩu”
•Cần mở rộng các khu vực cung cấp

ể ổ ế ủ

•Duy tu bảo dưỡng kém

An toàn •Thiếu sự hành động hoặc thông 
tin liên lạc trong trường hợp 
khẩn cấp

•Chuyển đổi trang thiết bị của Thái 
sang Việt Nam

p

•Hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam có 
thể sử dụng tuyến ngược lại, chi phí 
thấpCần cải thiện điều kiện cơ bản 

b ồ á thủ t hà h hí h

•Cần phối hợp với hàng hóa dựa trên Khu 
vực KTTĐ MB 

bao gồm các thủ tục hành chính

cargo
•Củng cố cơ sở vật chất và khuyến khích 
thủ tục cần thiết

TTóóm tm tắắt t cácác cơ hc cơ hộội i pháphát trit triểển đn đã pháã phát hit hiệệnn

• Giàu tài nguyên thiên nhiên/văn • Vị trí chiến lược trên trục giao 

◄◄ ThThừừa Thiên Hua Thiên Huế ế ►►◄◄ VVùùng ng ►►
g y /

hóa

• Vị trí chiến lược của cả nước và 
khu vực tiểu sông Mekong

ị ợ ụ g
thông Bắc – Nam và hành lang 
kinh tế Đông – Tây

• Cố đô Huế: di sản văn hóa đượckhu vực tiểu sông Mekong

• Cam kết chính sách phát triển 
của Chính phủ

• Cố đô Huế: di sản văn hóa được 
thế giới biết tới

• Dễ dàng tiếp cận cảng biển 

• Nguồn nhân lực chất lượng tiềm 
năng

nước sâu Thuận An

• Giàu khoáng sản, lâm sản, hải 
sảnsản

• Chất lượng lao động cao

20
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BBƯỚƯỚCC 2 2 : T: TẦẦM M NHÌNHÌN N VÀ MỤVÀ MỤC TIÊUC TIÊU
Kế hoạch phát triển KTXH
• Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế 

Mục tiêu
• Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 15-16% (2006-2010), 12-

13% (giai đoạn sau đó)y ạ g g
thông qua việc tạo môi trường 
dầu tư hấp dẫn, chuyển dần 
sang khu vực 2 và 3

13% (giai đoạn sau đó)
• GDP bình quân: trên 1000 $ (2010), 4000 $ (2020) 

tính theo giá hiện tại
• Kim ngạch xuất khẩu: 300 triệu $ (2010) và 1 tỷ 

$ (2020)sang khu vực 2 và 3

• Không còn hộ nghèo nhờ việc 
tăng cường nguồn nhân lực và 

ệ à

$ (2020)
• Tăng trưởng dân số: 1,2%/năm (06-10), 1,1-

1,2%/năm (11 – 20)
• Việc làm: 14000/năm (06-10), 16-17000/năm (11-20)

tạo việc làm

• Không bị ô nhiễm, môi trường 
đảm bảo thông qua việc cải

ệ ( ), ( )
• Sử dụng điện: 985 (2010)
• Sử dụng nước sạch: 95% (2010)
• Che phủ rừng: 55% (2010, 60% (2020)

đảm bảo thông qua việc cải 
tạo các công trình đô thị, bảo 
vệ đa dạng sinh học, nâng cao 
nhận thức của người dân tăng

Phát triển kinh tế
Cân bằng sinh thái

Sinh tháiSinh thái--Công nghệCông nghệ
◄◄ Tầm nhìn và các chiến lược để xuất Tầm nhìn và các chiến lược để xuất ►►

nhận thức của người dân, tăng 
cường năng lực quản lý

Hài hòa dân tộc

Các giải pháp dựa trên công nghệ
Nâng cao quản lý môi trường
Chuẩn bị đối phó với thiên tai

Thông qua

21

Chuẩn bị đối phó với thiên tai
Bảo tồn giá trị văn hóa
Phát triển nguồn nhân lực
Kết cấu hạ tầng mang tính chiến lược

HHướướng ng tiếptiếp cậncận ccủủa KHPT KTXHa KHPT KTXH (TT (TT HuHuếế))

• Xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các dự án lớn
Phát t iển môi t ường bền ững t ong q hoạch à q ản lý• Phát triển môi trường bền vững trong quy hoạch và quản lý

• Phát triển thành phố Huế thành trung tâm tăng trưởng về du lịch, dịch 
vụ và văn hóa

• Phát triển khu kinh tế mở Chân Mây – Lăng Cô thành trung tâm kinh tế 
và đô thị phía nam
Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành một trong những trung tâm kinh• Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành một trong những trung tâm kinh 
tế biển

• Phát triển kinh tế nông thôn theo dạng vành đai
• Hoàn tất quy hoạch không gian và lãnh thổ để kết nối các trung tâm đô 

thị với khu vực nông thôn
Phối hợp công tác phát triển của Thừa Thiên Huế với các tỉnh/thành• Phối hợp công tác phát triển của Thừa Thiên Huế với các tỉnh/thành 
khác để thúc đẩy cả vùng Kinh tế trọng điểm Trung bộ, miền Trung và 
cả nước.

22

BBƯỚƯỚC C 33: : KỊKỊCH CH BẢBẢN N PHÁPHÁT TRIT TRIỂỂNN
Cấu trúc không gian của khu vực KTTĐ MTCấu trúc không gian của khu vực KTTĐ MT

Các nhóm phát triển

◄◄ Kế hoạch hiện cóKế hoạch hiện có►► ◄◄ Cấu trúc không gian đề xuấtCấu trúc không gian đề xuất►►

9
Huế – Đà Nẵng – Hội An

Chu Lai – Dung Quất

Quy Nhơn

Cá hà h l hát t iể

14B
14

49

9

49

9

Các hành lang phát triển

Bắc- Nam– Trung

Bắc- Nam – Cao nguyên

Đông – Tây (quốc tế)

1A

24

14B

1A

14B

14

14B

Đông – Tây (địa phương)

Trung tâm đô thị

24

1914C

25

26

24

19
14C

27

19

25

23

Đánh giá nhanh các kịch bản phát triểnĐánh giá nhanh các kịch bản phát triển

Khía cạnh bền vững
Kịch bản 1 : 
Cơ sở Kịch bản 2 : 

Quy hoạch
Kịch bản 3: 
Tăng cườngKhía cạnh bền vững (không tác 

động)

Quy hoạch 
hiện có

Tăng cường 
liên kết

C h t h t à ầ
Kinh tế

• Cạnh tranh toàn cầu
• Bối cảnh ở Việt Nam
• Tính gắn kết vùng

1 2 3

Xã hội
• Không còn nghèo
• Giảm bất bình đẳng
• Tiếp cận dịch vụ

1 2 - 3 3

Môi trường
• Bảo vệ sinh thái
• Không còn ô nhiễm
• Phòng chống thiên tai

1 2 2 - 3
Phòng chống thiên tai

Quản lý
• Quản lý tốt
• Ổn định tài chính 1 2 2 - 3Q ý ị
• Sự tham gia cộng đồng

1 2 2 3

24Chú ý: 3: Đủ, 2: Trung bình, 1: Thiếu
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BBƯỚƯỚCC 44: CHI: CHIẾẾN LN LƯỢƯỢC C PHÁPHÁT TRIT TRIỂỂN N VÀ VÀ VAI VAI TRÒTRÒ

Thống nhất không gian : Cấp quốc tế, trong nước, tỉnh và 
địa phương

Thống nhất ngành Kinh tế, xã hội, đô thị-nông thôn, :
dịch vụ-kết cấu hạ tầng…

Thống nhất thể chế Chính phủ-địa phương, liên tỉnh, 
liên ngành, tư nhân-nhà nước, …

:

Phát huy tối đa tiềm năng thông qua việc “hội nhập” nhằm tăng cường năng 
lực của tỉnh và của cả vùng

Thu hút đầu tư nước ngoài (vốn, công nghệ, khách du lịch)

25

Cần có can thiệp mạnh mẽ hơn của Trung ương để kích thích trước khi đạt 
được sự tăng trưởng bền vững

ĐĐịịnh hnh hướướng cơ ng cơ bảbản n củcủa a vùvùng KTTĐ Ming KTTĐ Miềền Trungn Trung

① Đáp ứng nhu cầu hiện có của các xã, 
phường

• Xây dựng chương trình phát triển hạ tầng toàn diện 
từng bước để thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài

• Phát huy các dự án giao thông vận tải chính cấp quốc 

② Giải quyết các vấn đề chung của các tỉnh
trong vùng, ví dụ như phát triển nguồn nhân 
lực, xây dựng năng lực, tiếp cận nguồn tín 
d

gia, như đường sắt và đường bộ cao tốc bắc nam, v.v.

• Tăng cường kết nối hàng không trực tiếp với các đô 
thị lớn khác ở châu Á; tăng cường dịch vụ vận tải biển 
quốc tếdụng, v.v..

③ Tăng cường tiếp cận quốc tế tới thị 
trường, các kênh thông tin, công nghệ và đầu 
t thô iệ ở ộ hệ thố ậ tải

quốc tế

• Khai thác nhu cầu của hành lang đông - tây

• Tăng cường dịch vụ viễn thông
tư thông qua việc mở rộng hệ thống vận tải 
hàng không, hàng hải và thông tin

④ Tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh 

• Tăng cường tính liên kết nôi vùng thông qua phát 
triển mạng lưới

• Đẩy mạnh du lịch kết hợp với các tỉnh, đặc biệt là du 
á à ă óđối với các ngành chiến lược, như du lịch, môi 

trường, vận tải, quản lý ven biển…

⑤ Vùng KTTĐ Trung bộ, với vai trò đầu tàu 
ẵ

lịch sinh thái và văn hóa

• Khuyến khích sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm 
năng của các tỉnh

của Đà nẵng, nên bổ sung chứ không nên 
cạnh tranh với Vùng KTTĐ Bắc bộ và Nam bộ 
– tạo dựng các cơ hội phát triển kinh tế mới

• Khuyến khích ngành nghề thủ công

• Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân 
trong ngành dịch vụ và thương mại

26

• Khai thác các lĩnh vực mới như phát triển nguồn nhân 
lực, nghiên cứu và phát triển, môi trường…

ĐĐáánh nh giá cágiá các chic chiếến ln lượược đc đã xáã xác đc địịnh nh để pháđể phát trit triểển bn bềền vn vữững ng VùVùng KTTĐ ng KTTĐ 
MiMiềền Trung n Trung và tỉvà tỉnh Thnh Thừừa Thiên Hua Thiên Huếế

• Xem tài liệu đã phát

Xi đá h iá ề từ lĩ h ự hiế lượ t ê ơ ở• Xin đánh giá về từng lĩnh vực chiến lược trên cơ sở: 

(1) Sự phù hợp với chiến lược của tỉnh Thừa Thiên Huế

(2) Sự cần thiết phải có chiến lược phối hợp liên tỉnh

27

KKế hoạế hoạch chich chiếến ln lượược đc đòòi i hỏhỏi i có có ssự ự ggắắn kn kếết t để để đđảảm m bảbảo so sự ự đđồồng bng bộ và ộ và tăng tăng 
trtrưởưởng tng tốốt cho Tht cho Thừừa Thiên Hua Thiên Huếế

Lĩnh vực chính Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định

1. Công nghiệp

2. Du lịch

3. Dịch vụ

4. Xã hội

5. Quản lý môi trường

6 Phát triển nguồn nhân lực6. Phát triển nguồn nhân lực

7. Chức năng cửa ngõ

8. Giao thông vận tảig ậ

9. Phát triển CSHT và cung 
cấp dịch vụ

10 Phát triển đô thị10. Phát triển đô thị

11. Phát triển nông thôn

12. Phát huy giá trị văn hóa

28

13. Phát triển thể chế

L: Đi đầu, M: Chính, S: Bổ trợ
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BBướước tic tiếếp theop theo

• Tiếp tục tổ chức hội thảo tại các tỉnhTiếp tục tổ chức hội thảo tại các tỉnh

• Chuẩn bị báo cáo tiến độ

Tổ hứ hội thả ù à thá 1• Tổ chức hội thảo vùng vào tháng 1

… xin cám ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
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Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết Thành phố Đà NẵngNghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết Thành phố Đà Nẵng
và vùng phụ cận tại nước CHXHCN Việt Nam

HỘI THẢO TẠI QUẢNG NAM

Sở Kế hoạch Đầu tư, Tỉnh Quảng Nam
á17 tháng 12, 2008

Đoàn Nghiên cứu JICA

MMụục đc đíích hch hộội i thảthảoo

trình bày tóm lược tiến độ nghiên cứu
xác định các vấn đề khó khăn chính của Quảng Namxác định các vấn đề, khó khăn chính của Quảng Nam
thảo luận về chiến lược phát triển và tăng trưởng dài 
hạn của Quảng Nam và Vùng KTTĐ Trung bộhạn của Quảng Nam và Vùng KTTĐ Trung bộ
thảo luận về vai trò của các tỉnh trong Vùng KTTĐTB 
đối với kế hoạch phát triển chiến lược đề rađối với kế hoạch phát triển chiến lược đề ra
thống nhất về bước tiếp theo

2

TiTiếến đn độ ộ chung chung củcủa DaCRISSa DaCRISS

Năm/
Tháng

NHIỆM VỤ/CÔNG VIỆC Báo cáo BCĐ
/Hội thảo

2008/6 Báo cáoNV1 Cô tá h ẩ bị

• Các cuộc khảo sát bổ sung (phỏng 
vấn hộ gia đình, điều tra phường/xã, điều 2008/6

7

Báo cáo
Khỏi đầu

Họp BCĐ lần 1

NV2: Thu thập số liệu và

NV1: Công tác chuẩn bịvấn hộ gia đình, điều tra phường/xã, điều 
tra cơ sở, phỏng vấn khách du lịch, điều tra 
giao thông)

• Các chuyến thăm thực địa

9

8

NV2: Thu thập số liệu và 
Phân tích hiện trạng

NV 3: Tầm nhìn và chiến lược

• Các chuyến thăm thực địa

• Các cuộc họp/phỏng vấn

ổ 10

11

12

2009/1+2
Báo cáo
Tiến độ

Hội thảo (1)

NV 3:  Tầm nhìn và chiến lược

NV 4:  Lập QHTT Phát triển
Đô thị (2025)

NV 7:  

• Họp tổ công tác kỹ thuật

• Họp nhóm đối tác
Họp BCĐ lần 2

/

3

4

5

6

Báo cáo
Giữa kỳ

Hội thảo (2)

I

NV 5:  Lập chương trình
Giao thông đô thị

NV 8:  Kế hoạch triển khai
(2015)

Đánh giá môi
trường chiến 

à

NV 6:                Lập chương 
trình
Môi trường đô thị bền 
vững

• Phân tích hiện trạng

• Thảo luận các chiến lược phát 

Họp BCĐ lần 3

Họp BCĐ lần 4

7

8

9
Dự thảo

BC cuối cùng

Hội thảo (2)

Hội thảo (3)

(2015)

NV 9:  Phát triển năng lực

lược và 
Xem xét các vấn 
đề xã hội

ậ ợ p
triển dài hạn

• Hội thảo tại các tỉnh
Họp BCĐ lần 5

3

10/11 Báo cáo
Cuối cùng

• Chuẩn bị báo cáo tiến độ

Khung hKhung hộội i thảthảoo

◄◄ ĐầĐầu u vàvào to từ cáừ các c tỉtỉnhnh►► ◄◄ ĐầĐầu u vàvào to từ ừ ttư vư vấấn n ►►
•Sơ lược về DaCRISS
•Mục tiêu và kết quả hội thảo

•Số liệu hiện có
•Quan điểm • Xác định các vấn đề/khó khăn/     

ể

•Điều tra xã, phường
•Rà soát số liệu hiện có

BBƯỚƯỚC C 11

•Quan điểm

•KHPT KTXH
C kế

cơ hội phát triển

• Tầm nhìn và Mục tiêu

•Rà soát số liệu hiện có

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 22

•Cam kết

•Phản hồi và 
thố hất

• Tầm nhìn và Mục tiêu

• Các kịch bản thay thế

Đề xuất

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 33

thống nhất

•Thảo luận và 
thống nhất

• Các kịch bản thay thế

• Các chiến lược phát triển 

Đề xuất

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 44

thống nhất
ợ p

• Vai trò của các tỉnh

ả ậ à BƯỚC TIẾP THEO

4

•Thảo luận và 
thống nhất

•BƯỚC TIẾP THEO
Xây dựng chương trình
Chiến lược thực hiện

•Đề xuất
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BBƯỚƯỚC C 11: : XXÁÁC ĐC ĐỊỊNH VNH VẤẤN N ĐỀĐỀ

Quảng Nam trong Vùng KTTĐ Trung bộ
Các tỉnh trong vùng Quảng Namg g Q g

Đà Nẵng Huế Quảng 
Nam Quảng Ngãi Bình Định Vùng % vùng

Diện tích (km2) 1.283 5.065 10.409 5.153 6.039 27,949 37 

Dân số (000) 807 1.145 1.490 1.311 1.579 6,332 24Dân số (000) 807 1.145 1.490 1.311 1.579 6,332 24 

% dân số đô thị 87 35 19 15 27 31 61 

Tăng trưởng 
dân số
02-07

Đô thị 3,58 3,91 5,75 3,33 2,15 3.60 160 

Nông thôn -7,07 -0,42 -0,09 0,55 0,11 -0.15 60 

(%/năm) Tổng 1,71 0,96 0,89 0,93 0,63 0.95 94 

GDP

Tỷ đồng 15.107 10.314 12.630 9.885 14.649 62,585 20 

Tăng trưởng (%/năm) 12,3 10,7 11,4 10,7 9,9 11.5 99 

‘000 đồng/người 18.726 9.006 8.479 7.538 9.278 9,884 86 000 đồng/người 18.726 9.006 8.479 7.538 9.278 ,

FDI
00-07 1)

Số dự án 536 44 66 13 31 690 10 

Triệu USD 4.751 443 558 863 363 6,979 8 

Thương mại
Nhập khẩu (triệu USD) 522 55 212 20 142 951 22 

g ạ
Xuất khẩu (triệu USD) 470 81 176 58 327 1,112 16 

Du lịch

Khách du 
lịch (000)

Nước ngoài 50 636 892 17 35 1,629 55 

Trong nước 20 667 698 244 352 1,981 35 

Doanh thu (triệu USD) 2) 32 39 28 4 4 108 26

5

Nguồn: Phần lớn là từ niên giám thống kê, trừ số liệu sau đây
1) 2003‐2007 về Quảng Ngãi, 2002‐2007 về Bình Định
2) 2006 cho Bình Định

Doanh thu (triệu USD) 32 39 28 4 4 108 26 

Các vấn đề chính xác định trong QH PTKTXHCác vấn đề chính xác định trong QH PTKTXH

Khó khăn về giao thông và lưu thông hàng hóa trong        
ù d h tầ ò ế ké đặ biệt là kh ự iề úivùng do hạ tầng còn yếu kém đặc biệt là khu vực miền núi

Hay bị thiên tai

Hạ tầng không đồng bộ và còn yếu kém 

Trình độ dân trí thấp

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp  

hóa còn chậm và gặp nhiều khó khănhóa còn chậm và gặp nhiều khó khăn 

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn 

hạn chếhạn chế.

6

CCáác vc vấấn n đề đề đđã xáã xác đc địịnh qua đinh qua điềều u tra tra xãxã, , phphườườngng

Tỉnh Đà 
Nẵng

Thừa 
Thiên 
Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Y tế 97 94 97 84 100 94

Giáo dục
Cấp 1+2 98 92 95 93 100 95

Cấp 3 98 84 91 89 96 90

Phạm vi dịch vụ (%) Nước máy 72 62 65 41 51 58

Điện 100 85 89 90 97 91

Điện thoại 73 48 32 20 53 40

Thoát nước 75 51 46 19 81 59

Từ xã lên 
huyện

Cự ly trung bình (km) 5 15 17 12 12 12

Điều kiện đường 1) 0 0 10 6 0 4

ả ở

Tình trạng 
đường

huyện Cản trở theo mùa (%) 16 36 33 87 47 48

Thời gian đi (phút) 12 27 33 35 22 26

Cự ly trung bình (km) 8 40 75 48 67 47

Điề kiện đ ờng 1) 2 0 9 1 0 3Từ xã lên 
tỉnh

Điều kiện đường 1) 2 0 9 1 0 3

Cản trở theo mùa (%) 11 39 25 79 36 41

Thời gian đi (phút) 22 58 116 89 78 72

7

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008
1) % số người trả lời “kém”

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “có có vvấấn n đềđề“ “ vvà à “r“rấất nghiêm t nghiêm trọtrọng”ng”))
CCáác vc vấấn n đề đề môi trmôi trườường ng rúrút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng//xã xã 

Tỉnh Đà Nẵng Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Ô ễ ầÔ nhiễm nước ngầm 20 7 0 0 0 3 

Ô nhiễm nước mặt 18 8 0 0 0 3 

Xâm nhập mặn 2 4 0 0 1 1Xâm nhập mặn 2 4 0 0 1 1 

Ô nhiễm đất 2 3 0 0 0 1 

Chất thải rắn 7 2 0 1 0 1 

Ô nhiễm không khí 18 9 0 4 0 4 

Phá rừng 5 20 5 9 9 10 

Xói mòn 5 22 4 8 3 8 

Lở đất 11 34 3 6 2 10 

Hoang hóa 0 1 0 0 0 0 

Lũ lụt

Ngập lụt dần dần 5 34 2 35 36 23 

Lũ quét 13 25 12 19 5 15 

8
Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

Bão lốc 7 5 0 1 0 2 
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(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “có cảcó cản trn trở ở llớớnn“ “ vvà à “r“rấất nghiêm t nghiêm trọtrọng”ng”))

HHạạn chn chế pháế phát trit triểển n rúrút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng, , xãxã

Tỉnh Đà 
Nẵng

Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Cơ sở hạ 
tầng và Dịch

Đường 20 24 50 43 20 35 

Cấp điện 2 13 45 36 1 25 

Cấp nước 14 60 10 55 87 46 
tầng và Dịch 

vụ (%) Thoát nước 41 19 4 46 0 18 

Giáo dục 4 16 46 14 4 22 

Y tế 9 16 48 18 4 23 

Đất sản xuất nông 
nghiệp 29 8 11 11 60 22 

Đất ở 16 3 15 1 20 11 

Yếu tố đầu 
vào phục vụ 

phát triển (%)

Đất cơ sở kinh doanh 30 7 25 13 8 16 

Lao động có kỹ năng 50 68 66 91 91 76 

Kiến thức và năng lực 38 70 67 97 53 69g ự
của người dân 38 70 67 97 53 69 

Tín dụng 21 39 55 98 15 51 

Giá của yếu tố đầu vào 50 20 44 92 6 43 

9

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

CCáác vc vấấn n đề rúđề rút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng, , xã xã ((Quảng NamQuảng Nam))

Vùng Tam Kỳ Hội An
Các 

huyện 
ven biển

Các 
huyện 

phía bắc

Các 
huyện 

phía nam

Quảng 
Nam

Y tế 100 99 100 94 94 97

Giáo dục
Cấp 1+2 100 96 99 93 90 95 

Cấp 3 100 96 98 86 86 91 
Phạm vi dịch vụ (%) Nước máy 83 88 42 23 - 65 

Điện 91 95 95 90 77 89

Điện thoại 73 74 32 25 25 32

Thoát nước 100 99 100 94 94 46

Từ xã lên 
huyện

Cự ly trung bình (km) 4 6 11 23 17 17 

Điều kiện đường 1) 0 0 0 15 20 10 

ả ở

Tình trạng 
đường

huyện Cản trở theo mùa (%) 0 0 14 44 54 33

Thời gian đi (phút) 8 18 17 43 36 33 

Cự ly trung bình (km) 4 74 36 101 76 75 

Điề kiệ đ ờ 1) 0 0 0 13 18 9Từ xã lên 
tỉnh

Điều kiện đường 1) 0 0 0 13 18 9 

Cản trở theo mùa (%) 0 0 12 26 45 25

Thời gian đi (phút) 8 91 44 161 121 116 

ể

10

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

1) % số người trả lợi "kém"

Các huyện ven biển: Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành
Các huyện phía bắc : Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, 

Quế Sơn, Nam Giang, Nam Sơn
Các huyện phía nam : Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, 

Nam Trà My, Phú Ninh 

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “có có vvấấn n đềđề“ “ vvà à “r“rấất nghiêm t nghiêm trọtrọng”ng”))
CCáác vc vấấn n đề đề môi trmôi trườường ng rúrút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng//xã xã ((Quảng NamQuảng Nam) ) 

Cá Cá Cá
Vùng Tam Kỳ Hội An

Các 
huyện 

ven biển

Các 
huyện 

phía bắc

Các 
huyện 

phía nam

Quảng 
Nam

Ô nhiễm nước ngầm 0 0 0 0 0 0 

Ô nhiễm nước mặt 0 0 0 0 0 0 

Xâm nhập mặn 0 0 0 0 0 0 

Ô nhiễm đất 0 0 0 0 0 0 

Chất thải rắn 0 0 0 0 0 0 

Ô ễÔ nhiễm không khí 0 0 0 0 0 0 

Phá rừng 0 0 0 11 7 5 

Xói mòn 0 0 2 3 9 4Xói mòn 0 0 2 3 9 4 

Lở đất 0 0 0 5 8 3 

Hoang hóa 0 0 0 0 0 0 

Lũ lụt

Ngập lụt dần dần 0 0 7 0 0 2 

Lũ quét 0 0 0 19 23 12 

Bão lốc 0 0 0 0 0 0 

11

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008
Các huyện ven biển: Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành
Các huyện phía bắc : Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, 

Quế Sơn, Nam Giang, Nam Sơn
Các huyện phía nam : Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, 

Nam Trà My, Phú Ninh 

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “có cảcó cản trn trở ở llớớnn“ “ vvà à “r“rấất nghiêm t nghiêm trọtrọng”ng”))

HHạạn chn chế pháế phát trit triểển n rúrút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng, , xã xã ((Quảng NamQuảng Nam))

Vùng Tam Kỳ Hội An Các huyện 
ven biển

Các huyện 
phía bắc

Các huyện 
phía nam

Quảng 
Nam

Đường 0 0 10 65 94 50 

Cơ sở hạ 
tầng và Dịch 

(%)

g

Cấp điện 0 8 10 60 84 45 
Cấp nước 0 8 13 4 16 10 

Thoát nước 0 0 4 3 6 4vụ (%) Thoát nước 0 0 4 3 6 4 
Giáo dục 8 8 12 61 83 46 

Y tế 0 8 12 61 90 48 
Đất sản ất nông

ế ố ầ

Đất sản xuất nông 
nghiệp 0 8 8 12 16 11 

Đất ở 0 46 6 17 23 15 
Đất cơ sở kinh doanh 0 46 6 25 47 25Yếu tố đầu 

vào phục vụ 
phát triển (%)

Đất cơ sở kinh doanh 0 46 6 25 47 25 
Lao động có kỹ năng 85 8 50 68 88 66 
Kiến thức và năng lực 

của người dân 100 8 57 71 84 67 của người dân

Tín dụng 100 8 41 67 65 55 
Giá của yếu tố đầu vào 100 15 31 44 59 44 

ể

12

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008
Các huyện ven biển: Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành
Các huyện phía bắc: Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Duy 
Xuyên,  Quế Sơn, Nam Giang, Nam Sơn
Các huyện phía nam: Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc 
Trà My, Nam Trà My, Phú Ninh
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TTóóm tm tắắt t cácác vc vấấn n đề đề đđã xáã xác đc địịnhnh

• Thị trường nhỏ • Phạm vi dịch vụ thoát nước và 

◄◄ Quảng NamQuảng Nam ►►◄◄ VùVùngng KTTKTTĐ TBĐ TB ►►
ị g

(dân số thấp, thu nhập thấp)

• Xa các cực tăng trưởng

ạ ị ụ
điện thoại còn nhỏ

• Điều kiện đường bộ bị ảnh 
hưởng theo mùaự g g

• Kém liên kết giữa các tỉnh

• Cơ sở hạ tầng yếu

hưởng theo mùa

• Khoảng cách giữa vùng trung 
tâm tới các xã quá dàiạ g y

• Chưa được thế giới biết tới • Thiếu trạm năng lượng, dịch vụ 
y tế và giáo dục

• Thiếu đất nông nghiệp và nhà ở

• Phá rừng, xói mòn, lở đất, lũ lụt

• Thiếu lao động có kỹ năng, 
thiếu năng lực và kiến thức

• Yếu về nguồn tín dụng

13

• Yếu về nguồn tín dụng

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “titiềềm năng cao” m năng cao” và và ““titiềềm năng rm năng rấất cao”t cao”))
CCơ hơ hộội i pháphát trit triểển n ((VùVùng)ng)

Tỉnh Đà Nẵng Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi Bình Định Vùng

Màu 13 16 36 10 1 18

Nông sản

àu 3 6 36 0 8

Vật nuôi 9 7 28 13 22 18

Nuôi trồng thủy 
sản 13 28 9 16 15 16

Lâm sản 11 28 43 37 36 35

Chế biến nông, lâm, thủy sản 13 17 8 28 15 16

Khai khoáng 4 13 4 15 0 7g

Thủ công nghiệp 16 11 15 14 20 15

Du lịch
Đại trà 9 16 6 2 1 6

Sinh thái 23 28 13 3 35 19

Ngành chế tạo 7 3 5 13 2 6

Xây dựng 4 3 3 16 13 8

Thương mại 38 34 13 28 25 25

Dịch vụ khách 25 26 8 4 25 15

Ngành khách 23 1 3 2 0 3

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

14

g p g, ,

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “titiềềm năng cao” m năng cao” và và ““titiềềm năng rm năng rấất cao”t cao”))
CCơ hơ hộội i pháphát trit triểển (n (Quảng NamQuảng Nam))

Vùng Tam Kỳ Hội An
Các 

huyện 
ven biển

Các 
huyện 

phía bắc

Các huyện 
phía nam

Quảng 
Nam

Nông sản

Màu 0 0 32 51 37 36 

Vật nuôi 0 8 34 42 18 28 

Nuôi trồng TS 0 8 24 6 0 9 

Lâm sản 0 0 10 58 76 43 

Chế biến nông, lâm, thủy sản 0 8 9 6 8 8 

Khai khoáng 0 0 7 2 5 4 

Thủ công nghiệp 0 69 24 10 2 15 

Đại trà 0 38 10 1 2 6
Du lịch

Đại trà 0 38 10 1 2 6 

Sinh thái 0 77 23 6 5 13 

Ngành chế tạo 0 8 14 4 0 5 

Xây dựng 0 0 8 1 0 3Xây dựng 0 0 8 1 0 3 

Thương mại 0 69 12 11 10 13 

Dịch vụ khác 23 46 10 3 2 8 

Ngành khác 0 0 8 0 1 3

15
Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

Các huyện ven biển: Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành
Các huyện miền bắc: Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nam 
Giang, Nam Sơn
Các huyện miền nam: Phước Son, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà 
My, Phú Ninh

Ngành khác 0 0 8 0 1 3 

TTáác đc độộng bên ng bên ngoàngoài ti tớới i quá trìquá trình nh pháphát trit triểển n vùvùngng

((11) Xu h) Xu hướướng đô ng đô thị hóthị hóa a ở ở ViViệệt Namt Nam
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((22) Chi) Chiếến ln lượược c pháphát trit triểển qun quốốc giac gia
800km

Phát triển giao thông vận tải

• Đường sắt cao tốc Bắc – Nam
600km

• Đường sắt cao tốc Bắc  Nam 
300km/h, tuyến mới (1.550km), chi 
phí xây dựng 30 tỷ USD

Đườ ắt hiệ ó
.

400km

• Đường sắt hiện có

• Đường bộ cao tốc

• Cảng biển

200km

• Cảng biển

• Sân bay

• Hành lang Đông - Tây

Thua Thien Hue

g g y

Chính sách đô thị hóa

• Tăng trưởng của các đô thị

cấp hai

Kết hợp chiến lược phát triển

vùng với các chính sách/dự 

án quốc gia 17

((33) ) HHàành lang Kinh tnh lang Kinh tế ế Đông Đông -- TâyTây

QL9 là tuyến vận chuyển ngắn với ít rủi ro 
về an toàn, thời gian vận chuyển nhanh

Thuận lợi Khó khăn

•Đường tốt •Thời gian chạy ở phía Việt

Các tuyến đường tiềm năng ở miền Trung

QL9
•Đường tốt
•Thủ tục thuận lợi

•Thời gian chạy ở phía Việt 
Nam lâu

QL8
•Có thể là tuyến đi tắt cho 
quốc lộ 1

•Đường miền núi (Lào)
•Thủ tục phức tạpQL8 quốc lộ 1 Thủ tục phức tạp

QL12 •Nối tới cảng  Vũng Áng
•Đường miền núi ở Lào

•Đường xấu
•Thủ tục phức tạp

Đà Nẵng tới Bo-y và Bình Định tới Dac-ta Ooc (biên giới 
Campuchia). Đường hẹp, kém phát triển, đang trong giai 
đoạn quy hoạch.

Ｂｏ－ｙ

Ｄａｃ－ｔａ ｏｏｃ

•Tăng trưởng nhanh (300 
TFEU từ 11/2007 tới

Hiện trạng
•Thiếu dịch vụ toàn diện
•Không có tuyến ngược lại (Việt 

Ưu Khuyết

TFEU từ 11/2007 tới 
11/2008 bởi doanh nghiệp 
vận chuyển Lào. TNT cũng 
bắt đầu cung cấp dịch vụ)

Nam - Thái Lan)
•Chỉ tập trung vào Hà Nội

Hiện trạng Hành lang Đông tây Chiến lược tăng cường cạnh tranh giá

•Tránh trống hàng trong tuyến ngược 
lại

Hiện trạng và Các vấn đề

Hàng hóa quá 
cảnh

•Container phải được chuyển tải 
giữa các phương tiện

•Tạo ra các sản phẩm của Việt Nam 

Thái Lan như “trung tâm của Khu

cảnh giữa các phương tiện
•Công tác xếp dỡ chuyển tải tại 
biên giới

Đường bộ •Một vài đoạn bị hư hỏng
D t bả dưỡ ké Thái Lan như trung tâm của Khu 

vực ASEAN” hay “trung tâm xuất 
khẩu”
•Cần mở rộng các khu vực cung cấp

ể ổ ế ủ

•Duy tu bảo dưỡng kém

An toàn •Thiếu sự hành động hoặc thông 
tin liên lạc trong trường hợp 
khẩn cấp

•Chuyển đổi trang thiết bị của Thái 
sang Việt Nam

p

•Hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam có 
thể sử dụng tuyến ngược lại, chi phí 
thấpCần cải thiện điều kiện cơ bản 

b ồ á thủ t hà h hí h

•Cần phối hợp với hàng hóa dựa trên Khu 
vực KTTĐ MB 

bao gồm các thủ tục hành chính

cargo
•Củng cố cơ sở vật chất và khuyến khích 
thủ tục cần thiết

TTóóm tm tắắt t cácác cơ hc cơ hộội i pháphát trit triểển đn đã pháã phát hit hiệệnn

• Giàu tài nguyên thiên nhiên/văn • Vị trí chiến lược trong vùng KT 

◄◄ Quảng NamQuảng Nam ►►◄◄ VVùùng ng ►►
g y /

hóa

• Vị trí chiến lược của cả nước và 
khu vực tiểu sông Mekong

ị ợ g g
trọng điểm Trung Bộ

• Cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai
khu vực tiểu sông Mekong

• Cam kết chính sách phát triển 
của Chính phủ

• Là cửa vào theo hướng biển và 
phía nam Lào

• Hai di sản thế giới: Hội An Mỹ
• Nguồn nhân lực chất lượng tiềm 

năng

• Hai di sản thế giới: Hội An, Mỹ 
Sơn

• Hệ thống đường giao thông tốt

• 125km bờ biển

• Đa dạng văn hóa

• Môi trường sạch sẽ, .v.v...

20
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BBƯỚƯỚCC 2 2 : T: TẦẦM M NHÌNHÌN N VÀ MỤVÀ MỤC TIÊUC TIÊU
Kế hoạch phát triển KTXH
• Phát huy và sử dụng hiệu quả nội

Mục tiêu
• Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 13-13.5%/năm (2010-

2015)
lực và nguồn lực từ bên ngoài vào
mục tiêu tăng trưởng kinh tế với
tốc độ nhanh, hiệu quả cao và

2015)
• GDP bình quân: 684 $ (2010), 1480 $ (2015) 
• Kim ngạch xuất khẩu: 60-70 triệu $ (2010) 
• Tăng trưởng dân số: 1,15%/năm (2011-2015

bền vững

• Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo
hướng phát huy thế mạnh và lợi

• Tạo việc làm
• Phổ cập giáo dục cấp 2 (2007)
• Tỉ lệ hộ nghèo: 2.5-4% (2015) 

ướ g p át uy t ế ạ à ợ
thế so sánh của tỉnh gắn với cơ
cấu kinh tế chung của toàn vùng
phát triển kinh tế TĐMTp

• Phát triển bình vững đảm bảo hài
hòa các yếu tố phát triển kinh tế
đi cùng với tiến bộ và công bằng

Phát triển kinh tế
Cân bằng sinh thái

Sinh tháiSinh thái--Công nghệCông nghệ
◄◄ Tầm nhìn và các chiến lược để xuất Tầm nhìn và các chiến lược để xuất ►►

đi cùng với tiến bộ và công bằng
xã hội bảo vệ và tái tạo môi
trường tự nhiên làm cho chất
lượng cuộc sống càng cải thiện,

Hài hòa dân tộc

Các giải pháp dựa trên công nghệ
Nâng cao quản lý môi trường
Chuẩn bị đối phó với thiên tai

Thông qua

21

lượng cuộc sống càng cải thiện,
quy hoạch KTXH gắn với quốc
phòng an ninh và giảm nhẹ thiên
tai.

Chuẩn bị đối phó với thiên tai
Bảo tồn giá trị văn hóa
Phát triển nguồn nhân lực
Kết cấu hạ tầng mang tính chiến lược

Phướng án phát triển Phướng án phát triển ccủủa KHPT KTXHa KHPT KTXH (Quảng (Quảng 
Nam)Nam)))

• Phát huy nội lực và tính đến các yếu tố khó khăn: hội nhập kinh tế khu 
vực thế giới đang gần trong khi tính cạnh tranh còn yếu tiếp tục tácvực thế giới đang gần trong khi tính cạnh tranh còn yếu tiếp tục tác 
động đến nền kinh tế Việt Nam

• Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng điểm 
• Thực hiện cơ chế đầu tư thoáng mở, chú trọng đến các yếu tố trong 

nền kinh tế thị trường là vốn, con người và tiến bộ khoa học kỹ thuật.
• Phát huy tác dụng các dự án đầu tư nước ngoài tại Chu Lai Kỳ Hà khu• Phát huy tác dụng các dự án đầu tư nước ngoài tại Chu Lai, Kỳ Hà, khu 

công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, phát triển các khu du lịch tại Hội An, 
Điện Bàn.
h k h ế ở h há ể h hú á d á đ ể ó• Khu kinh tế mở Chu Lai phát triển, thu hút các dự án trọng điểm có 

tính thực thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế quan 
trọng của tỉnh

22

BBƯỚƯỚC C 33: : KỊKỊCH CH BẢBẢN N PHÁPHÁT TRIT TRIỂỂNN
Cấu trúc không gian của khu vực KTTĐ MTCấu trúc không gian của khu vực KTTĐ MT

Các nhóm phát triển

◄◄ Kế hoạch hiện cóKế hoạch hiện có►► ◄◄ Cấu trúc không gian đề xuấtCấu trúc không gian đề xuất►►

9
Huế – Đà Nẵng – Hội An

Chu Lai – Dung Quất

Quy Nhơn

Cá hà h l hát t iể

14B
14

49

9

49

9

Các hành lang phát triển

Bắc- Nam– Trung

Bắc- Nam – Cao nguyên

Đông – Tây (quốc tế)

1A

24

14B

1A

14B

14

14B

Đông – Tây (địa phương)

Trung tâm đô thị

24

1914C

25

26

24

19
14C

27

19

25

23

Đánh giá nhanh các kịch bản phát triểnĐánh giá nhanh các kịch bản phát triển

Khía cạnh bền vững
Kịch bản 1 : 
Cơ sở Kịch bản 2 : 

Quy hoạch
Kịch bản 3: 
Tăng cườngKhía cạnh bền vững (không tác 

động)

Quy hoạch 
hiện có

Tăng cường 
liên kết

C h t h t à ầ
Kinh tế

• Cạnh tranh toàn cầu
• Bối cảnh ở Việt Nam
• Tính gắn kết vùng

1 2 3

Xã hội
• Không còn nghèo
• Giảm bất bình đẳng
• Tiếp cận dịch vụ

1 2 - 3 3

Môi trường
• Bảo vệ sinh thái
• Không còn ô nhiễm
• Phòng chống thiên tai

1 2 2 - 3
Phòng chống thiên tai

Quản lý
• Quản lý tốt
• Ổn định tài chính 1 2 2 - 3Q ý ị
• Sự tham gia cộng đồng

1 2 2 3

24Chú ý: 3: Quan trọng, 2: Trung bình, 1: Không quan trọng
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BBƯỚƯỚCC 44: CHI: CHIẾẾN LN LƯỢƯỢC C PHÁPHÁT TRIT TRIỂỂN N VÀ VÀ VAI VAI TRÒTRÒ

Thống nhất không gian : Cấp quốc tế, trong nước, tỉnh và 
địa phương

Thống nhất ngành Kinh tế, xã hội, đô thị-nông thôn, :
dịch vụ-kết cấu hạ tầng…

Thống nhất thể chế Chính phủ-địa phương, liên tỉnh, 
liên ngành, tư nhân-nhà nước, …

:

Phát huy tối đa tiềm năng thông qua việc “hội nhập” nhằm tăng cường năng 
lực của tỉnh và của cả vùng

Thu hút đầu tư nước ngoài (vốn, công nghệ, khách du lịch)

25

Cần có can thiệp mạnh mẽ hơn của Trung ương để kích thích trước khi đạt 
được sự tăng trưởng bền vững

ĐĐịịnh hnh hướướng cơ ng cơ bảbản n củcủa a vùvùng KTTĐ Ming KTTĐ Miềền Trungn Trung

① Đáp ứng nhu cầu hiện có của các xã, 
phường

• Xây dựng chương trình phát triển hạ tầng toàn diện 
từng bước để thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài

• Phát huy các dự án giao thông vận tải chính cấp quốc 

② Giải quyết các vấn đề chung của các tỉnh
trong vùng, ví dụ như phát triển nguồn nhân 
lực, xây dựng năng lực, tiếp cận nguồn tín 
d

gia, như đường sắt và đường bộ cao tốc bắc nam, v.v.

• Tăng cường kết nối hàng không trực tiếp với các đô 
thị lớn khác ở châu Á; tăng cường dịch vụ vận tải biển 
quốc tếdụng, v.v..

③ Tăng cường tiếp cận quốc tế tới thị 
trường, các kênh thông tin, công nghệ và đầu 
t thô iệ ở ộ hệ thố ậ tải

quốc tế

• Khai thác nhu cầu của hành lang đông - tây

• Tăng cường dịch vụ viễn thông
tư thông qua việc mở rộng hệ thống vận tải 
hàng không, hàng hải và thông tin

④ Tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh 

• Tăng cường tính liên kết nôi vùng thông qua phát 
triển mạng lưới

• Đẩy mạnh du lịch kết hợp với các tỉnh, đặc biệt là du 
á à ă óđối với các ngành chiến lược, như du lịch, môi 

trường, vận tải, quản lý ven biển…

⑤ Vùng KTTĐ Trung bộ, với vai trò đầu tàu 
ẵ

lịch sinh thái và văn hóa

• Khuyến khích sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm 
năng của các tỉnh

của Đà nẵng, nên bổ sung chứ không nên 
cạnh tranh với Vùng KTTĐ Bắc bộ và Nam bộ 
– tạo dựng các cơ hội phát triển kinh tế mới

• Khuyến khích ngành nghề thủ công

• Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân 
trong ngành dịch vụ và thương mại

26

• Khai thác các lĩnh vực mới như phát triển nguồn nhân 
lực, nghiên cứu và phát triển, môi trường…

ĐĐáánh nh giá cágiá các chic chiếến ln lượược đc đã xáã xác đc địịnh nh để pháđể phát trit triểển bn bềền vn vữững ng VùVùng KTTĐ ng KTTĐ 
MiMiềền Trung n Trung và tỉvà tỉnh nh Quảng NamQuảng Nam

• Xem tài liệu đã phát

Xi đá h iá ề từ lĩ h ự hiế lượ t ê ơ ở• Xin đánh giá về từng lĩnh vực chiến lược trên cơ sở: 

(1) Sự phù hợp với chiến lược của tỉnh Quảng Nam

(2) Sự cần thiết phải có chiến lược phối hợp liên tỉnh

27

Sự chia sẻ vai trò giữa các tỉnh trong vùng KT trọng điểm Trung BộSự chia sẻ vai trò giữa các tỉnh trong vùng KT trọng điểm Trung Bộ

Lĩnh vực chính Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định

1. Công nghiệp

2. Du lịch

3. Dịch vụ

4. Xã hội

5. Quản lý môi trường

6 Phát triển nguồn nhân lực6. Phát triển nguồn nhân lực

7. Chức năng cửa ngõ

8. Giao thông vận tảig ậ

9. Phát triển CSHT và cung 
cấp dịch vụ

10 Phát triển đô thị10. Phát triển đô thị

11. Phát triển nông thôn

12. Phát huy giá trị văn hóa

28

13. Phát triển thể chế

L: Đi đầu, M: Chính, S: Bổ trợ
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BBướước tic tiếếp theop theo

• Tiếp tục tổ chức hội thảo tại các tỉnhTiếp tục tổ chức hội thảo tại các tỉnh

• Chuẩn bị báo cáo tiến độ

Tổ hứ hội thả ù à thá 1• Tổ chức hội thảo vùng vào tháng 1

… xin cám ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
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ỦỦy ban Nhân dân y ban Nhân dân ThàThành phnh phố ố ĐĐà à NNẵẵngng
Cơ quan HCơ quan Hợợp p tátác Quc Quốốc tc tế ế NhNhậật t BảBảnnqq ợợpp QQ ậậ

Hội thảo về
Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kếtNghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết 

Thành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cận
(D CRISS)(DaCRISS)

Ngày 20 tháng 4 năm 2009
Đoàn Nghiên cứu JICAg

  MụMục đc đíích hch hộội i thảthảoo

trình bày tóm lược tiến độ nghiên cứu
xác định các vấn đề khó khăn chính của Vùng KTTĐMTxác định các vấn đề, khó khăn chính của Vùng KTTĐMT
thảo luận tầm nhìn và chiến lược phát triển và tăng 
trưởng dài hạn của Tp Đà Nẵng và Vùng KTTĐMTtrưởng dài hạn của Tp.Đà Nẵng và Vùng KTTĐMT
thảo luận về vai trò của các tỉnh trong Vùng KTTĐTB 
đối với kế hoạch phát triển chiến lược đề rađối với kế hoạch phát triển chiến lược đề ra
giải thích các bước tiếp theo

2

DaCRISS DaCRISS và và titiếến đn độ ộ chung chung củcủa Nghiên ca Nghiên cứứuu

Năm/
Tháng

NHIỆM VU ̣/CÔNG VIÊ ̣C Báo cáo BCĐ
/Hô ̣i thảo

2008/6 Báo cáo
NV1 Cô á h ẩ bi

• Các cuộc khảo sát bổ sung (phỏng 
vấn hộ gia đình, điều tra phường/xã, điều 

2008/6

7

áo cáo
Khỏi đầu

Ho ̣p BCĐ lâǹ 1

NV2: Thu thâp số liêu và

NV1: Công tác chuân bịtra cơ sở, phỏng vấn khách du lịch, điều tra 
giao thông)

• Các chuyến thăm thực địa

9

8

NV2: Thu thập sô liê ̣u và 
Phân ch hiê ̣n tra ̣ng

NV 3: Tâ ̀m nhìn và chiêń lược

Các chuyến thăm thực địa

• Các cuộc họp/phỏng vấn

H tổ ô tá kỹ th ật 10

11

12

2009/1+2
Báo cáo
Tiến đô ̣

Hô ̣i tha ̉o (1)

NV 3:  Tâm nhìn và chiên lược

NV 4:  Lập QHTT Phát triển
Đô thi ̣ (2025)

NV 7:  
Ho ̣p BCĐ lâǹ 2

• Họp tổ công tác kỹ thuật

• Họp nhóm đối tác
/

4

5

6

7

Báo cáo
Giữa kỳ

Hội thảo (3)

I

NV 5:  Lâ ̣p chương trình
Giao thông đô thị

NV 8:  Kê ́ hoa ̣ch triê ̉n khai
(2015)

Đánh giá môi
trươ ̀ng chiến 

NV 6:                Lập chương trình
Môi trường đô thị bền vư ̃ng

Ho ̣p BCĐ lâǹ 3

Ho ̣p BCĐ lâǹ 4

• Phân tích hiện trạng

• Thảo luận các chiến lược phát 
ể

Hô ̣i tha ̉o (2)

8

9

10
Dự thảo

BC cuô ́i cùng

Hội thảo (3)

Hô ̣i tha ̉o (4)

(2015)

NV 9:  Phát triển năng lực

lược

Ho ̣p BCĐ lâǹ 5

triển dài hạn

• Hội thảo tại các tỉnh

3

11 Báo cáo
Cuô ́i cùng• Chuẩn bị báo cáo tiến độ

Khung hKhung hộội i thảthảo đo đã ã ttổ ổ chchứức c tạtại i cácác c tỉtỉnhnh

◄◄ ĐầĐầu u vàvào to từ cáừ các c tỉtỉnhnh►► ◄◄ ĐầĐầu u vàvào to từ ừ ttư vư vấấn n ►►
•Sơ lược về DaCRISS
•Mục tiêu và kết quả hội thảo

•Số liệu hiện có
•Quan điểm • Xác định các vấn đề/khó khăn/     

ể

•Điều tra xã, phường
•Rà soát số liệu hiện có

BBƯỚƯỚC C 11

•Quan điểm

•KHPT KTXH
C kế

cơ hội phát triển

• Tầm nhìn và Mục tiêu

•Rà soát số liệu hiện có

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 22

•Cam kết

•Phản hồi và 
thố hất

• Tầm nhìn và Mục tiêu

• Các kịch bản thay thế

Đề xuất

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 33

thống nhất

•Thảo luận và 
thống nhất

• Các kịch bản thay thế

• Các chiến lược phát triển 

Đề xuất

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 44

thống nhất
ợ p

• Vai trò của các tỉnh

ả ậ à BƯỚC TIẾP THEO

4

•Thảo luận và 
thống nhất

•BƯỚC TIẾP THEO
Xây dựng chương trình
Chiến lược thực hiện

•Đề xuất
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Quan điểm và chiến lược phát triển vùng

Định hướng phát triển hiện tại

Phân tích các khó khăn và cơ hộiPhân tích các khó khăn và cơ hội 
phát triển

Tầm nhìn và chiến lược phát triển đềTầm nhìn và chiến lược phát triển đề 
xuất

Cơ chế chia sẻ vai trò dự kiến giữa ự g
các tỉnh để đảm bảo sự phát triển 
đồng bộ

  ĐĐịịnh hnh hướướng ng pháphát trit triểển trong KHPTKTn trong KHPTKT--XH hiXH hiệện n tạtạii

• Phát triển các lợi thế so sánh của 
Miền Trung (hạ tầng, hợp tác trong 

)
9

vùng và liên vùng)

• Phát triển theo hướng bền vững về 
kinh tế xã hội và môi trường

14B

14 49

kinh tế, xã hội và môi trường

Chỉ tiêu Tp. Đà 
Nẵng

TT 
Huế

Quảng  
Nam

Quảng  
Ngãi

Bình  
Định

1A
14B

‘07

Dân số (000) 807 1.145 1.490 1.311 1.579 

Dân số đô thị (%) 87 35 19 15 27 

GDP/người (USD) 1.170 563 530 471 580 

Việ là 44 / 4 37/ 20 38 / 26 37 / 30 31 / 34

24

14C

Việc làm
(1/2/3) (%)

44 / 4 
/ 52 

37/ 20
/ 43 

38 / 26
/ 36  

37 / 30
/ 34 

31 / 34 
/ 34 

Dân số (000) 1.369 1.357 1.7833) 1.5063) 1.7023)

Dân số đô thị (%) - 70 - - 52 25

19

1) Con số đến 2015 dựa trên QHPTKT-XH đến 2015
ố ế ế

’20 GDP/người (USD) 4.965 4.000 1.5001) 8592) 4.000

Việc làm
(1/2/3) (%)

2/43
/56

5/47
/47

15/44
/411)

17/50/
332)

16/43
/41

Đô thị vùng chính 

Đô thị chính
Cụm phát triển

Hành lang phát triển

6

2) Con số đến 2010 dựa trên QHPTKT-XH đến 2010
3) Ước tính theo tăng trưởng DS trong QHPTKT-XH

Điểm đô thị

XáXác đc địịnh vnh vấấn n đềđề

Các tỉnh trong vùng

Đà Nẵng Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Vùng

Diệ tí h (k 2) 1 283 5 065 10 409 5 153 6 039 27 949Diện tích (km2) 1.283 5.065 10.409 5.153 6.039 27.949 

Dân số (000) 807 1.145 1.490 1.311 1.579 6.332 

% dân số đô thị 87 35 19 15 27 31 

Tăng trưởng Đô thị 3,58 3,91 5,75 3,33 2,15 3,60 g g
dân số
02-07

(%/năm)

Nông thôn -7,07 -0,42 -0,09 0,55 0,11 -0,15 

Tổng 1,71 0,96 0,89 0,93 0,63 0,95 

GDP

Tỷ đồng 15.107 10.314 12.630 9.885 14.649 62.585 

Tă t ở (%/ ă ) 12 3 10 7 11 4 10 7 9 9 11 5GDP Tăng trưởng (%/năm) 12,3 10,7 11,4 10,7 9,9 11,5 

‘000 đồng/người 18.726 9.006 8.479 7.538 9.278 9.884 

FDI
00-07 1)

Số dự án 536 44 66 13 31 690 

Triệu USD 4.751 443 558 863 363 6.979 

Thương mại
Nhập khẩu (triệu USD) 522 55 212 20 142 951 

Xuất khẩu (triệu USD) 470 81 176 58 327 1.112 

D lị h
Khách du lịch 
(000)

Nước ngoài 50 636 892 17 35 1.629 

Nguồn: Phần lớn là từ niên giám thống kê, trừ số liệu sau đây
1) 2003-2007 về Quảng Ngãi, 2002-2007 về Bình Định

Du lịch (000) Trong nước 20 667 698 244 352 1.981 

Doanh thu (triệu USD) 2) 32 39 28 4 4 108 

7

2) 2006 cho Bình Định

VVấấn n đề xáđề xác đc địịnh qua đinh qua điềều tra u tra xãxã//phphườường trong ng trong VùVùng  ng  
KTTĐMTKTTĐMT

Tỉnh Đà 
Nẵng

Thừa 
Thiên 
Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Y tế 97 94 97 84 100 94

Giáo dục
Cấp 1 98 92 95 93 100 95

Cấp 2 98 84 91 89 96 90

Phạm vi dịch vụ (%) Nước máy 72 62 65 41 51 58

Điện 100 85 89 90 97 91

Điện thoại 73 48 32 20 53 40

Thoát nước 75 51 46 19 81 59

Từ xã lên 
huyện

Cự ly trung bình (km) 5 15 17 12 12 12

Cản trở theo mùa (%) 16 36 33 87 47 48

Tình trạng 
đường

Thời gian đi (phút) 12 27 33 35 22 26

Từ xã lên 
tỉnh

Cự ly trung bình (km) 8 40 75 48 67 47

Cản trở theo mùa (%) 11 39 25 79 36 41

Thời gian đi (phút) 22 58 116 89 78 72Thời gian đi (phút) 22 58 116 89 78 72

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008
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(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “có có vvấấn n đềđề“ “ vvà à “r“rấất nghiêm t nghiêm trọtrọng”ng”))
CCáác vc vấấn n đề đề môi trmôi trườường ng rúrút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng//xã xã trong VKTTĐMT trong VKTTĐMT 

Tỉnh Đà Nẵng Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Ô ễ ầÔ nhiễm nước ngầm 20 7 0 0 0 3 

Ô nhiễm nước mặt 18 8 0 0 0 3 

Xâm nhập mặn 2 4 0 0 1 1Xâm nhập mặn 2 4 0 0 1 1 

Ô nhiễm đất 2 3 0 0 0 1 

Chất thải rắn 7 2 0 1 0 1 

Ô nhiễm không khí 18 9 0 4 0 4 

Phá rừng 5 20 5 9 9 10 

Xói mòn 5 22 4 8 3 8 

Lở đất 11 34 3 6 2 10 

Ngập lụt dần dần 5 34 2 35 36 23

N ồ Điề t h ờ ã ủ D CRISS 2008

Lũ lụt

Ngập lụt dần dần 5 34 2 35 36 23 

Lũ quét 13 25 12 19 5 15 

Bão lốc 7 5 0 1 0 2 

9

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “có cảcó cản trn trở ở llớớnn“ “ vvà à “r“rấất nghiêm t nghiêm trọtrọng”ng”))

HHạạn chn chế pháế phát trit triểển n rúrút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng, , xã xã trong trong vùvùng KTTĐMTng KTTĐMT

Tỉnh Đà 
Nẵng

Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Cơ sở hạ 
tầng và Dịch

Đường 20 24 50 43 20 35 

Cấp điện 2 13 45 36 1 25 

Cấp nước 14 60 10 55 87 46 
tầng và Dịch 

vụ (%) Thoát nước 41 19 4 46 0 18 

Giáo dục 4 16 46 14 4 22 

Y tế 9 16 48 18 4 23 

Đất sản xuất nông 
nghiệp 29 8 11 11 60 22 

Đất ở 16 3 15 1 20 11 

Yếu tố đầu 
vào phục vụ 

phát triển (%)

Đất cơ sở kinh doanh 30 7 25 13 8 16 

Lao động có kỹ năng 50 68 66 91 91 76 

Kiến thức và năng lực 38 70 67 97 53 69g ự
của người dân 38 70 67 97 53 69 

Tiep can Tín dụng 21 39 55 98 15 51 

Giá của yếu tố đầu vào 50 20 44 92 6 43 

10

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “titiềềm năng cao” m năng cao” và và ““titiềềm năng rm năng rấất cao”t cao”))
CCơ hơ hộội i pháphát trit triểển n xáxác đc địịnh trong nh trong VùVùng KTTĐMTng KTTĐMT

Tỉnh Đà Nẵng Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi Bình Định Vùng

Màu 13 16 36 10 1 18

Nông sản

Màu 13 16 36 10 1 18

Vật nuôi 9 7 28 13 22 18

Nuoi trong thuy 
san 13 28 9 16 15 16

Lâm nghiệp 11 28 43 37 36 35

Chế biến nông, lâm, thủy sản 13 17 8 28 15 16

Kh i kh á 4 13 4 15 0 7Khai khoáng 4 13 4 15 0 7

Thủ công nghiệp 16 11 15 14 20 15

Du lịch
Đại trà 9 16 6 2 1 6

Si h thái 23 28 13 3 35 19Sinh thái 23 28 13 3 35 19

Ngành chế tạo 7 3 5 13 2 6

Xây dựng 4 3 3 16 13 8

Thương mại 38 34 13 28 25 25Thương mại 38 34 13 28 25 25

Dịch vụ khác 25 26 8 4 25 15

Ngành CN khác 23 1 3 2 0 3

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008
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Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

  TáTác đc độộng bên ng bên ngoàngoài ti tớới si sự pháự phát trit triểển n củcủa a VùVùng  KTTĐMTng  KTTĐMT

◄◄ Xu hXu hướướng đô ng đô thị hóthị hóa a ở ở ViViệệt Nam t Nam ►►

都市人口の割
合

（％） 80

Urbanization
Rate (%)
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合

（％） 80
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（％） 80
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  Luân chuyLuân chuyểển con ngn con ngườười trong i trong VùVùng KTTĐMTng KTTĐMT
Tăng tTăng từ ừ 162162..000000  hay hay 2727..000000//năm năm ((19991999--20052005) ) và và 163163..000 000 hay hay 5454..000000/năm (/năm (20052005--20082008))

Tỉnh
Từ

Tp Đà Nẵng T T Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình ĐịnhTỉnh Tp.Đà Nẵng T.T. Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định
99-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08

Các 
VKTTĐ 

khá

VKTTĐMN 20,9 16,3 21,2 24,4 22,2 13,0 19,6 19,4 20,3 13,1

VKTTĐMB 3 8 3 4 9 2 10 3 1 1 0 6 1 8 1 8 0 1 0khác VKTTĐMB 3,8 3,4 9,2 10,3 1,1 0,6 1,8 1,8 0,1 0

Vùng 

TP. Đà Nẵng 53,4 44,5 21,8 17,3 12,5 11,9 17,6 16,8 6,9 5,3

TP. Huế 1,3 1,1 18,6 15,2 0,6 0,2 2,1 1,9 0,1 0

ấKTTĐ 
MT

Dung Quất 1,6 2,7 1,8 1,6 2,6 6,7 19,8 22,7 1,7 4,1

Nơi khác trong 
Vùng KTTĐMT 5,3 9,0 8,2 12,3 40,7 51,8 26,8 26,1 60,6 72,1

Các vùng khác 13,7 23,2 20,3 18,0 20,4 15,8 12,1 11,5 10,3 5,4

Tổng
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Số lượng (000) 23 20 17 23 35 31 26, 25 61 64

Nguồn: Khảo sát xã/phường trong Nghiên cứu DaCRISS 2008
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ĐĐáánh nh giá giá vvề Vùề Vùngng

◄◄ ĐiĐiểểm m mạmạnh nh và và cơ hcơ hộộii ►►◄◄ ĐiĐiểểm ym yếếu u và thávà thách thch thứứcc ►►

• Thị trường địa phương 
nhỏ (ít dân & thu nhập 
ấ

• Giàu tài nguyên thiên 
nhiên/văn hóa

thấp)

• Xa trung tâm tăng 
• Vị trí chiến lược trong 

lãnh thổ và Tiểu vùng 
trưởng

• Liên kết giữa các tỉnh 

sông Mekong mở rộng

• Chính sách tăng trưởng 
còn yếu

• Thiếu cơ sở hạ tầng

mạnh của chính phủ

• Tiềm năng về nguồn ạ g

• Chưa được thế giới biết 
đến

g g
nhân lực có chất lượng

14

TTầầm m nhìnhìn n đề đề xuxuấấtt

Phát triển vùng theo hướng cạnh tranh về kinh tế, hài hòa 
về xã hội, bền vững về môi trường thông qua sự phối hợpvề xã hội, bền vững về môi trường  thông qua sự phối hợp 
liên tỉnh được cải thiện 

Phát triển kinh tế

Các giải pháp định hướng công 
nghệ

Tăng cường quản lý môiPhát triển kinh tế

Cân bằng sinh thái

Hòa hợp dân tộc

Tăng cường quản lý môi 
trường

Bảo tồn các giá trị văn hóa
thông 
quaHòa hợp dân tộc

Phát triển nguồn nhân lực

Cung cấp cơ sở hạ tầng chiến 
lược

q

lược

15

  ChiChiếến ln lượược c pháphát trit triểển qun quốốc giac gia

Phát triển giao thông vận tải

• Đường sắt cao tốc Bắc – Nam

 Các cụm phát triển

Chính (VKTTĐMB, KTTĐMT, KTTĐMN)
Thứ ế ( biể )• Đường sắt cao tốc Bắc Nam

• Đường bộ cao tốc Bắc - Nam

• Đường sắt và đường bộ

Thứ yếu (ven biển)

Thứ yếu (vùng cao)

Các hành lang phát triểng g ộ

• Cảng biển và vận tải biển

• Hàng không

 Các hành lang phát triển

Chính yếu (bộ/HK/đường thủy)
Thứ yếu (bộ/hành không)
Thứ yếu/chính yếu (biển/đường thủy)

• Đường thủy nội địa

• Dịch vụ logistics và vận tải đa 
phương thức

Cửa ngõ quốc tế (thứ yếu)
Cửa ngõ quốc tế (chính yếu) 

phương thức

Chính sách đô thị hóa

• Phát triển các đô thị

Kết hợp chiến lược phát triển

• Phát triển các đô thị

cấp hai

16

vùng với các chính sách/dự 
án quốc gia         A8-113



Mô Mô hìhình nh pháphát trit triểển liên kn liên kếết GTVTt GTVT--VùVùng cho ng cho cácác c VùVùng ng 
Kinh tKinh tế Trọế Trọng đing điểểmm

Khó khăn
Chênh lệch lớn so với vùng KTTĐMB vàHue Chênh lệch lớn so với vùng KTTĐMB và
vùng KTTĐMN
Quan trọng trong liên kết B-N

Hue

Có tiềm năng lớn (3 di sản thế giới, bãi 
biển, núi)
Chính phủ cần có các sáng kiến để khuyếnChính phủ cần có các sáng kiến để khuyến 
khích tư nhân tham gia đầu tư
Liên kết trực tiếp với thị trường quốc tế 

Da Nang

ự p ị g q
(đặc biệt bằng đường hàng không)

Thúc đẩy phát triển đô thị ở TP. Đà 
ẵChampa

Hoi An

Nẵng

Phát triển liên kết và chia sẻ vai trò 
i á ỉ h ù

Dung Quat

Champa

17

giữa các tỉnh trong Vùng KTTĐMT
Dung Quat

■■  DDự áự án n cảcải i tạtạo ĐS đo ĐS đoạoạn Đn Đà à NNẵẵng ng ––  HuHuế ế (VITRANSS(VITRANSS22))

Chiến lược phát triển theo GĐ
Xây dựng hầm mới theo tiêu chuẩn 
ĐSCT cho dịch vụ đường sắt tuyến bốĐSCT cho dịch vụ đường sắt tuyến bố 
trí lại hiện nay
Cải tạo đoạn Huế – Đà Nẵng còn lại 
của ĐS hiện cócủa S ệ có
Cải tạo ĐS hiện có đoạn hầm Hải Vân 

Phát triển ĐSCT và bố trí lại tuyến ĐS 
hiện có tớihiện có tới 

Chi phí ước tính (triệu USD)
 1.535 (đường đơn)
 313 (đường đôi)
 45 (đường đôi)

 

Hầ Hải Vâ
( g )

2.369 (đường đôi)
Hầm Hải Vân

Tuyến hiện nay: 103km

18
Huế Đà NẵngHSR: 80km

  CCấấu u trútrúc không gian c không gian VùVùng KTTĐMTng KTTĐMT
KịKịch ch bảbản n pháphát trit triểểnn

9
9

◄◄  QH hiQH hiệện n tạtại i ►► ◄◄  CCấấu u trútrúc không gian c không gian đề đề xuxuấất t ►►

1A
14B

14
49

14B 14

49

9

24

14B

1A

14B

14B

1914C

24
25

26
19

14C

27
25

Các trung tâm đô thịCác cụm phát triển Hành lang phát triểnC há iể

19

Các trung tâm đô thịCác cụm phát triển
Huế – Đà Nẵng – Hội An
Chu Lai – Dung Quất
Quy Nhơn

Hành lang phát triển
Bắc-Nam (ven biển)
Bắc-Nam (vùng núi)
Đông-Tây (quốc tế)
Đông-Tây (địa phương)

Đô thị vùng chính 

Đô thị chính

Điểm đô thị

Cụm phát triển

Hành lang phát triển

Hành lang đô thị đã PT

Đánh giá nhanh các kịch bản phát triểnĐánh giá nhanh các kịch bản phát triển

Khía cạnh bền vững
Kịch bản 1 : 
Cơ sở Kịch bản 2 : 

Quy hoạch
Kịch bản 3: 
Tăng cườngKhía cạnh bền vững (không tác 

động)

Quy hoạch 
hiện có

Tăng cường 
liên kết

C h t h t à ầ
Kinh tế

• Cạnh tranh toàn cầu
• Bối cảnh ở Việt Nam
• Tính gắn kết vùng

1 2 3

Xã hội
• Không còn nghèo
• Giảm bất bình đẳng
• Tiếp cận dịch vụ

1 2 - 3 3

Môi trường
• Bảo vệ sinh thái
• Không còn ô nhiễm
• Phòng chống thiên tai

1 2 2 - 3
Phòng chống thiên tai

Quản lý
• Quản lý tốt
• Ổn định tài chính 1 2 2 - 3Q ý ị
• Sự tham gia cộng đồng

1 2 2 3

20Chú ý: 3: Đủ, 2: Trung bình, 1: Thiếu
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ChiChiếến ln lượược c pháphát trit triểển n và và chia chia sẻ sẻ vai vai tròtrò

Thống nhất không gian : Cấp quốc tế, trong nước, tỉnh và 
địa phương

Thống nhất ngành Kinh tế, xã hội, đô thị-nông thôn, :
dịch vụ-kết cấu hạ tầng…

Thống nhất thể chế Chính phủ-địa phương, liên tỉnh, 
liên ngành, tư nhân-nhà nước, …

:

Phát huy tối đa tiềm năng thông qua việc “hội nhập” nhằm tăng cường 
ă lự ủ tỉ h à ủ ả ùnăng lực của tỉnh và của cả vùng

“Hấp dẫn thế giới“ để thu hút đầu tư nước ngoài (vốn, công nghệ, khách 
du lịch)

21

du ị )

Cần có “sự can thiệp mạnh mẽ hơn của Trung ương” để kích thích trước 
khi đạt được sự tăng trưởng bền vững

  ĐĐịịnh hnh hướướng cơ ng cơ bảbản n củcủa a vùvùng KTTĐ Ming KTTĐ Miềền Trungn Trung

① Đáp ứng nhu cầu  hiện có của các xã, 
phường

• Xây dựng chương trình phát triển hạ tầng toàn diện 
từng bước để thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài

• Phát huy các dự án giao thông vận tải chính cấp quốc 

② Giải quyết các vấn đề chung của các tỉnh 
trong vùng, ví dụ như phát triển nguồn nhân 
lực, xây dựng năng lực, tiếp cận nguồn tín 
d

gia, như đường sắt và đường bộ cao tốc bắc nam, v.v. 

• Tăng cường kết nối hàng không trực tiếp với các đô 
thị lớn khác ở châu Á; tăng cường dịch vụ vận tải biển 
quốc tếdụng, v.v..

③ Tăng cường tiếp cận quốc tế tới thị 
trường, các kênh thông tin, công nghệ và đầu 
t thô iệ ở ộ hệ thố ậ tải

quốc tế

• Khai thác nhu cầu của hành lang đông - tây

• Tăng cường dịch vụ viễn thông
tư thông qua việc mở rộng hệ thống vận tải 
hàng không, hàng hải và thông tin

④ Tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh 

• Tăng cường tính liên kết nôi vùng thông qua phát 
triển mạng lưới

• Đẩy mạnh du lịch kết hợp với các tỉnh, đặc biệt là du 
á à ă óđối với các ngành chiến lược, như du lịch, môi 

trường, vận tải, quản lý ven biển…

⑤ Vùng KTTĐ Trung bộ, với vai trò đầu tàu 
ẵ

lịch sinh thái và văn hóa

• Khuyến khích sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm 
năng của các tỉnh

của Đà nẵng, nên bổ sung chứ không nên 
cạnh tranh với Vùng KTTĐ Bắc bộ và Nam bộ 
– tạo dựng các cơ hội phát triển kinh tế mới

• Khuyến khích ngành nghề thủ công

• Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân 
trong ngành dịch vụ và thương mại

22

• Khai thác các lĩnh vực mới như phát triển nguồn nhân 
lực, nghiên cứu và phát triển, môi trường…

Chia sẻ vai trò có thể giữa các tỉnh trong Vùng KTTĐMTChia sẻ vai trò có thể giữa các tỉnh trong Vùng KTTĐMT

Vấn đề chính Thừa Thiên 
Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định

ầ ốChức năng đầu mối B A B B B

Du lịch A A A A A

Công nghiệp B B B A B

Lĩ h

Công nghiệp B B B A B

Dịch vụ A A B A B

Kinh tế môi 
t ờ B A A B BLĩnh vực 

phát triển 
chiến lược

trường B A A B B

Phát triển 
nguồn nhân 
lực

B A B B B
ự

Quản lý môi 
trường A A A A A

Nâng cao giá A B A B Btrị văn hóa A B A B B

Phát triển đô thị A A A A A

Phát triển nông thôn A B A A A

23

Phát triển nông thôn A B A A A

A: Vai trò cấp I, B: Vai trò cấp II 

Chiến lược phát triển thành phố    
à ẵĐà Nẵng

Phân tích hiện trạngPhân tích hiện trạng

Các vấn đề, khó khăn và  
cơ hội phát triểncơ hội phát triển

Tầm nhìn

Chiế lượChiến lược
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ThàThành phnh phố ố ĐĐà à NNẵẵngng::Thông tin kinh tThông tin kinh tế xã ế xã hhộộii

• Tổng dân số thì không lớn nhưng tốc độ tăng dân số đô thị cao.
• Về việc làm, khu vực 3 tăng trưởng nhanh, khu vực 2 tăng trưởng trung bình 

và khu vực 1 có mức tăng trưởng âm

2000 2007 Nhịp tăng

và khu vực 1 có mức tăng trưởng âm
• Đóng góp của khu vực 2 là quan trọng nhất

2000 2007 2000-2007 (%)

Dân số (000) 716.282 806,744 1,7 

Dân số đô thị (%) 79 87 3,1 

Thu nhập trung bình hộ gia đình 1) (000 đồng) - 4,098 

Việc làm

Số lượng (000) 323 400 3,1 

Thất nghiệp (%) - 5,02 ệ g ệp ( ) ,

Khu vực (1/2/3) (%) 30 / 32 / 38 10 / 32 / 58 -9,5 / 5,7 / 12,4

GDP vung (tỷ đồng) 7.984 15.284 9,7 

Khu vực (1/2/3) (%) 8 / 40 / 52 4 / 47 / 49 -0 6 / 12 3 / 8 8

Kinh tế

Khu vực (1/2/3) (%) 8 / 40 / 52 4 / 47 / 49 -0,6 / 12,3 / 8,8

FDI (00-07) (triệu $) 4.751

Xuát khẩu (triệu $) 235 470 10,4 

Nhậ khẩ (t iệ $) 316 522 7 4Nhập khẩu (triệu $) 316 522 7,4 

Du lịch (triệu $) 13 32 13,9 

1) Nguồn: Điều tra phỏng vấn hộ gia đình của DaCRISS, 2008

  Phân bPhân bổ ổ thu nhthu nhậậpp

• Thu nhập hộ gia đình trung bình cả thành phố là 4,1 triệu đồng/tháng và sự 
phân bổ mức thu nhập gia tăng đều hơn so với Hà Nội.

• Tuy nhiên, phân bổ thu nhập có sự chênh lệch khá lớn giữa các quận/huyện
• Cần tiếp tục phân tích các vấn đề và nhu cầu của nhóm thu nhập thấp

Thu nhập hộ gia đình
(%)

Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lệ

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

1 5 t iệ đồ 9 10 8 9 19 10 28 13 27 - 1,5 triệu đồng 9 10 8 9 19 10 28 13 27 

 - 2,0 triệu đồng 8 10 9 7 11 11 23 11 18 

 - 3,0 triệu đồng 17 22 27 25 31 26 26 23 23 

 - 4,0 triệu đồng 15 17 20 23 19 22 12 17 15 

 - 5,0 triệu đồng 18 18 16 17 9 15 7 15 8 

 - 6,0 triệu đồng 10 8 9 8 4 7 2 7 4 

Trên 6,0 triệu đồng 22 15 11 12 7 9 2 13 5 

Thu nhập trung bình/hộ
(triệu đồng/tháng) 5.0 4.5 4.2 4.1 3.2 3.9 2.5 4.1 2.7 

26

Nguồn: Khảo sát HIS trong DaCRISS 2008
1) HIS của HAIDEP 2005

SSở ở hhữữu u tàtài i sảsản n và hàvà hàng ng hóhóaa

• Tỷ lệ sở hữu phương tiện cá nhân cao (xe máy, xe đạp)
• Tương đương với mức sở hữu hàng hóa ở Hà Nội

Hải Th h Sơ Ngũ Cẩ Liê Hò Đà Hà

g g g ộ
• Mức sở hữu phương tiện/hàng hóa khác nhau theo quận/huyện

Quận/Huyện Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lê

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Điều hòa nhiệt độ 23 15 9 4 4 6 1 11 19

Tài sản 
hộ gia 
đình

Máy giặt 61 48 39 31 20 30 10 39 41

Tủ lạnh 88 80 76 72 58 67 38 72 71

TV                          98 98 98 98 97 97 91 97 98đình
(%) Đài 13 7 30 8 22 7 5 13 58

Máy tính 53 40 37 31 30 29 11 36 32

ĐT di động 83 79 81 81 69 77 52 75 43ộ g

Xe
/người
(%)

Xe đạp 18 18 20 27 24 24 29 21 37

Xe máy 54 47 50 53 45 44 38 47 35

Ô tô 1 1 0 0 1 1 0 1 1
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Ô tô 1 1 0 0 1 1 0 1 1

KKếết nt nốối ti tớới i dịdịch ch vụ hạ vụ hạ ttầầng đô ng đô thịthị

• Mức độ dịch vụ đô thị tương đương hoặc cao hơn ở Hà Nội
• Mức độ dịch vụ thay đổi theo quận/huyện

Nối tới (%) Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lê

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

ộ ị ụ y q ậ / yệ

Điện 100 100 100 100 98 100 98 100 100

Nước máy 95 86 83 46 38 57 7 67 62

Nhà vệ sinh 9 9 23 0 2 14 8 10 79
Dịch 
vụ 

đô thị

Nhà vệ sinh 9 9 23 0 2 14 8 10 79

Gas 1 2 5 0 1 1 2 2 77

Điện thoại 90 85 89 78 71 78 63 81 82

Thu gom rác thải 96 99 99 85 81 96 26 85 84Thu gom rác thải 96 99 99 85 81 96 26 85 84

Cống 88 82 65 10 21 59 3 57 -

Internet 35 25 17 12 9 11 3 19 10
2)Y tế 2) 98 99 97 100 98 94 93 97 -

Giáo 
dục

Cấp 1 2) 100 100 100 100 85 99 97 98 
95

Cấp 2 2) 100 100 99 100 84 97 99 98 
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ĐĐáánh nh giá củgiá của nga ngườười dân vi dân về ề điđiềều kiu kiệện n và và nhu cnhu cầầu u nhà ởnhà ở

• Nhà chủ yếu do tư nhân (hộ gia đình) sở hữu, mức hài lòng tương đối cao
• Người dân muốn có thêm không gian thông thoáng, kết cấu tốt

Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm Lê Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

g g g g g,

Sở 
hữu 
(%)

Chủ ở 98 96 96 97 99 94 98 97 92

Khác 2 4 4 3 1 6 2 3 8

Diện tích trung bìnhDiện tích trung bình 
(m²/nhà) 98 96 117 132 113 144 91 108 89

Đánh 
giá

K. hài lòng 10 16 15 18 22 17 23 16 26

Bình thường 41 29 24 18 30 42 39 33 28
giá g

Hài lòng 49 56 61 64 48 42 38 51 46

Không 
gian

Không 
gian

Không 
gian

Thông 
thoáng Kết cấu Không 

gian Kết cấu Kết cấu Không 
gian

3 lý do chính
khiến không hài lòng Kết cấu Thông 

thoáng Kết cấu Kết cấu K.gian, 
Th.kế

Thông 
thoáng

Địa 
điểm

Không 
gian

Thiết 
kế

Thông 
thoáng

Địa 
điểm

Thông 
thoáng

K.gian, 
Th.kế

Địa 
điểm Kết cấu Thông 

thoáng
Thông 
thoáng Kết cấu
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Nhu cNhu cầầu u nhà ở củnhà ở của nga ngườười dâni dân

• Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng khoảng 19% quỹ nhà 
hiện nay cần được xây dựng lại hoặc cải tạo đáng kể ≈ 19% số hộ thể hiện 

ô à ò ề à ở ệ

Mứ th

Nhà ở kém

“không hài lòng” về nhà ở hiện tại (DaCRISS)

Mức thu 
nhập hộ gia 
đình1)

Tổng quỹ nhà
Điều kiện 

môi trường 
“rất không 
an toàn”

Nhà tạm
Điều kiện 

bảo trì “rất 
kém”

Dưới 6 
m²/người Tổng

1 206 17 3.500 39 1.236 55 9.058 49 14.206 51 29.569 20.2

2 412 33 1.236 14 824 36 6.588 36 6.588 24 32.086 21.9

3 412 33 3.088 34 0 0 2.265 12 5.353 19 35.848 24.5

4 0 0 618 7 206 9 412 2 1.236 4 31.252 21.4

5 206 17 618 7 0 0 0 0 618 2 17.639 12

Tổng/Tỷ lệ 1.236 1 9.060 6 2.266 2 18.323 13 28.001 19 146.380 100

Nguồn: Đánh giá về nhà ở của các nhóm thu nhập thấp ở Đà Nẵng, 2007
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Đánh giá của người dân về công viên/không gian xanhĐánh giá của người dân về công viên/không gian xanh

• Công viên trong thành phố không có nhiều. Chỉ khoảng 14% dân số có thể đi bộ 
đến công viên 

• Trên 80% dân số cho rằng tiếp cận tới công viên/không gian xanh là quan trọng
• Người dân hài lòng về những công viên hiện có

Hải 
Châu

Thanh 
Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lệ

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Trong phạm vi có 18 15 15 40 1 15 1 14 31
Tình trạng công 

viên và không gian 
xanh ở các khu 

dân cư (%)

o g p ạ có
thể đi bộ 18 15 15 40 1 15 1 14 31

Trong cự ly có 
thể tới được 12 5 7 15 0 6 0 7 19

( )
Không đến được 70 80 78 45 99 79 99 79 50

Tầm quan trọng của việc 
tiếp cận công viên và không gian xanh

(% trả lời có)
89 78 76 100 68 84 78 82 90

(% trả lời có)

Mức hài lòng về 
công viên (%) 

Không hài lòng 16 18 25 11 15 28 9 18 20

Bình thường 56 48 38 43 62 56 49 50 35

Hài lòng 28 34 37 45 23 16 42 32 45
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Hài lòng 28 34 37 45 23 16 42 32 45

Đánh giá của người dân về chĐánh giá của người dân về chứức năng công viênc năng công viên

• Chỗ chơi cho trẻ em là yêu cầu “số 1” của người dân
• Cây xanh, nơi nghỉ ngơi, tập thể dục là chức năng quan trọng “số 2”

Hải 
Châu

Thanh 
Khê Sơn Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm Lệ Liên 
Chiểu

Đà 
Nẵng Hà Nội1)

3 chức 
năng cần 
ế

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

Chỗ chơi 
cho trẻ 

em

thiết cho 
công viên/ 

không 
gian xanh

Nơi tập 
thể dục

Nơi tập 
thể dục

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Khu nghỉ 
ngơi

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Khu nghỉ 
ngơi

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Chỗ đi bộ

Cây xanh Cây xanh

Nguồn: DaCRISS HIS, 2008

gian xanh 
(%)

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Cây xanh 
(cây, hoa)

Khu nghỉ 
ngơi

Nơi tập 
thể dục

Khu nghỉ 
ngơi

Cây xanh 
(cây, 
hoa)

Khu nghỉ 
ngơi

Khu nghỉ 
ngơi

Nguồn: DaCRISS HIS, 2008
1) HAIDEP HIS, 2005
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Cảnh quanCảnh quan

Hải Th Sơ Ngũ Cẩ Liê Hò Đà Hà

• Người dân rất quan tâm tới vấn đề cảnh quan và thiết kế đô thị

Hải 
Châu

Than
h Khê

Sơn 
Trà

Ngũ 
Hành 
Sơn

Cẩm 
Lê

Liên 
Chiểu

Hòa 
Vang

Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Những ảnh
Đường dây điện 99 99 99 99 97 100 99 99 97

Những ảnh 
hưởng tiêu 

cực đến 
cảnh quan

(% có)

Đỗ xe trên vỉa hè 97 95 99 99 97 98 99 97 96

Quảng cáo ở đô thị 91 93 85 94 93 89 98 92 82

Thiết kế công trình 81 83 74 74 68 77 79 77 77
(% có)

Công trình quá khổ 86 92 75 69 75 80 91 83 77

10 cảnh quan yêu thích nhất
1. Cầu Sông Hàn, 2. Bà Nà, 3. Bán đảo Sơn Trà,
4. Bãi biển Mỹ Khê, 5. Bãi biển Non Nước, 6. Big C (Vĩnh Trung

(theo thứ tự sắp xếp) Plaza), 7. Hải Vân, 8. Metro, 9. Khu nghỉ dưỡng Furama, 10. Bãi biển
Xuân Thiều

1. Làng Tuy Loan,2. Sân Vân động Chi Lăng, 3.Công viên 29/4,
10 cảnh quan ít được yêu thích 

nhất (theo thứ tự sắp xếp)

1. Làng Tuy Loan,2. Sân Vân động Chi Lăng, 3.Công viên 29/4,
4. Bãi biển Xuân Thiều, 5. Metro, 6. Softech office tower,
7. Nhà hát Trung Vương, 8. Tháp ven sông Indochina,
9. People’s Committee building Tòa nhà UBND, 10. Hải Vân
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  ĐĐáánh nh giá giá vvề ề Du Du lịlịchch

• Nhiều người cho rằng cần phát triển du lịch để tăng trưởng kinh tế

Hải Châu Thanh 
Khê Sơn Trà Ngũ Hành 

Sơn Cẩm Lệ Liên 
Chiểu Hòa Vang Đà NẵngKhê Sơn Chiểu

Cần phát triển 
du lịch 

(% tổng số)

Có 88 89 84 99 87 96 94 90 

Thường 6 8 11 1 10 4 3 7 

Không 6 3 5 0 3 0 3 3Không 6 3 5 0 3 0 3 3 

Loại hình du lịch 
ể

Du lịch nội địa 21 

Du lịch sinh thái (núi,...) 18 

Du lịch khu nghỉ dưỡng ven biển 15 
được phát triển 

(%)

ị g g

Du lịch quốc tế 13 

Du lịch văn hóa / lịch sử 12 

Thể thao trên biển (bời thuyên, lặn, câu cá thể thao…) 11 

Lý do phát triển du lịch
(% tổng số)

Tăng cơ hội việc làm 72 

Tăng thu nhập/nhu cầu về hàng hóa từ khách du lịch 22 

Gặp gỡ khác nước ngoài, khách du lịch nội địa 6 

Lý do không phát triển du 
lịch

(% tổng số)

Dẫn đến tăng giá cả đối với người dân địa phương 31 

Dẫn đến sự tái định cư của người dân địa phương 29 

Gây áp lực mạnh hơn đến các ngành dịch vụ (điện, nước, thu gom rác thải) 20 
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Người dân đánh giá về môi trường sốngNgười dân đánh giá về môi trường sống
  (% (% trả trả llờời “không i “không hàhài i lòlòng”)ng”)

Các dịch vụ tiện ích Đà Nẵng Hà Nội1)

Cấp nước 12 38

• Người dân Đà Nẵng khá hài lòng về 
môi trường sống hiện tại nếu sơ với ở 
Hà Nội

Cấp điện 9 7

Thu gom chất thải rắn 8 12

ấ khí đố

ộ

• Tỷ lệ không hài lòng khá cao về các 
mặt “giải trí”, “công viên”, “vận tải 
công cộng”,

Môi trường 
sống Đà Nẵng Hà Nội1)

Cây xanh 27 29

Cấp khí đốt 6 8

Thông tin liên lạc 4 5

g ộ g ,

Cây xanh 27 29

Cảnh quan 21 24

Ngập lụt 19 27

Tiếp cận dịch vụ đô thị Đà 
Nẵng

Hà 
Nội1)

Điểm vui chơi giải trí 27 32

Chất lượng 
không khí 18 26

Sự yên tĩnh 17 19

Công viên / không gian xanh 25 38

Vận tải công cộng 22 33

Trung tâm y tế 12 16ự y

Điều kiện vệ 
sinh 15 20

An toàn/An

Trung tâm y tế 12 16

Trụ sở cơ quan 10 19

Siêu thị (hàng ngày) 9 13
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An toàn/An 
ninh 11 11

Nhà ở 10 20

Trường tiểu học 6 7

Đánh giá môi trường sống theo quận / huyệnĐánh giá môi trường sống theo quận / huyện
Số trong Số trong ( ) ( ) là tỷ là tỷ lệ nglệ ngườười “không hài lòng”i “không hài lòng”

Hải Châu : đường đến các điểm vui chơi giải trí (24), cây xanh (23), 
công viên/các không gian xanh (21),

Th h Khê â h (37) ả h (31) đườ đế á điể i thôThanh Khê : cây xanh (37), cảnh quan (31),đường đến các điểm giao thông 
công cộng (25), đường đến công viên/không gian xanh(24),chất 
lượng không khí (23), đường đến các điểm giải trí (22), sự yên tĩnh 
(21)(21)

Sơn Trà : đường đến các điểm giải trí (32), đường đến các công viên/không 
gian (29), cây xanh (27), cảnh quan (23)

Ngũ Hành Sơn: đường đến các điểm vui chơi giải trí (23)Ngũ Hành Sơn: đường đến các điểm vui chơi giải trí (23)

Cẩm Lệ : cung cấp nước (38), lụt lội (30), đường đến công viên/không gian 
xanh (23), đường đến các điểm giao thông công cộng (22)

Liên Chiểu : chất lượng không khí (36), cây xanh (29), đường đến công viên/ 
không gian xanh (27), sự yên tĩnh (26), đường đến các điểm 
giải trí (26), điều kiện vệ sinh (23), lụt lội (23), cảnh quan (22), 

Hòa Vang : cung cấp nước(47), lụt lội (42), chất thải rắn (32), đường đến các 
điểm giải trí (27), cây xanh (26), cung cấp khí đốt(26), đường đến 
công viên/không gian xanh (25), cảnh quan (23), chất lượng không 
khí (22) đường đến các điểm giao thông công cộng(22)
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  TóTóm tm tắắt hit hiệện n trạtrạngng

• Nhìn chung người dân khá hài lòng về điều kiện hiện nay

• Tuy nhiên vẫn cần cải thiện nhiều ở một số lĩnh vực cụ thể• Tuy nhiên vẫn cần cải thiện nhiều ở một số lĩnh vực cụ thể

• Nhận thức của người dân về môi trường (không chỉ là vấn đề• Nhận thức của người dân về môi trường (không chỉ là vấn đề 
ô nhiễm mà còn về cảnh quan, thiết kế đô thị, cây xanh, 
v.v.) khá caov.v.) khá cao

37

Tương lai Thành phố Đà NẵngTương lai Thành phố Đà Nẵng

Các nhân tố phát triển chính ở Đà Nẵng Các nhân tố phát triển chính ở Đà Nẵng 
theo nhtheo nhậận đn địịnh nh củcủa nga ngườười dâni dân

◄◄    TTầầm m nhìnhìn tương lai n tương lai ►► ◄◄    NNộội dung i dung pháphát trit triểển n chíchính nh ►►
% %

TP môi trường với các dịch vụ và du lịch 22 

Trung tâm phát triển miền Trung Việt Nam có thể 
cạnh tranh với Hà Nội và Tp.HCM 19 

Sức khỏe và vệ sinh 20 

Xã hội phồn vinh, gia đình 
hạnh phúc 17 

ằTrung tâm văn hóa, nghệ thuật và du lịch 14 

Thành phố công nghiệp, chế biến hàng hóa giá rẻ 
xuất khẩu ra thị trường thế giới 14 

Thà h hố d lị h hiệ đ i ới á h t độ iải t í

Công bằng xã hội 12 

Ngành công nghệ cao 9 

Thương mại và kinh doanh 9 
Thành phố du lịch hiện đại với các hoạt động giải trí 
ngoài trời 11 

Trung tâm giáo dục và công nghiệp công nghệ cao 9 

Tầm nhìn quốc tế 8 

Giải trí 8 

Thiên nhiên và môi trường tự 7

Thành phố môi trường theo 
mong mỏi của người dân,

nhiên 7 

Văn hóa, lịch sử và nghệ thuật 7 

mong mỏi của người dân, 
nhưng người dân không chỉ 
muốn không ô nhiễm
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  Tầm nhìn và Mục tiêu đTầm nhìn và Mục tiêu đã ã điđiềều u chỉchỉnhnh  ((giả giả đđịịnh)nh)

Đà Nẵng Đà Nẵng –– Thành phố môi trường không ô nhiễmThành phố môi trường không ô nhiễm

◄◄    Ba vai Ba vai trò trò cơ cơ bảbản n củcủa Đa Đà à NNẵẵng ng ►►Đà Nẵng cần ĐẢM BẢO :

• Đà Nẵng được kết nối trực tiếp 
với thế giới và là một trung tâm 
dịch vụ hoạt động thương mại

① An toàn, an ninh

② Ổn định sinh thái
dịch vụ, hoạt động thương mại 
chất lượng cao;

• Đà Nẵng trở thành một trung

③ Cung cấp sự tiện nghi ở khu 
vực đô thị Đà Nẵng trở thành một trung 

tâm quốc gia về các hoạt động 
môi trường và Nghiên cứu & 
Phát triển;

④ Không còn hộ nghèo – kinh tế 
phát triển

Phát triển;

• Đà Nẵng trở thành một trung 
tâm quốc gia về phát triển

⑤ Bảo tồn giá trị văn hóa

⑥ Sự mến khách
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tâm quốc gia về phát triển 
nguồn nhân lực cho ngành dịch 
vụ và các ngành công nghệ cao         A8-119



Khung Khung phpháát trit triểển n đề đề xuxuấất cho t cho thàthành phnh phố ố ĐĐà à NNẵẵngng

• Đà Nẵng phải đủ mạnh để đi đầu trong phát triển kinh tế 
kh ự iề T à ả ướkhu vực miền Trung và cả nước

• Đà Nẵng phải tăng trưởng hơn nữa để tạo môi trường đầu 
tư hấ dẫ à ơ hội iệ là đá ứ h ầ à àtư hấp dẫn và cơ hội việc làm, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng ở miềnTrung

• Một thành phố với dân số 1 2 đến 1 5 triệu người không• Một thành phố với dân số 1,2 đến 1,5 triệu người không 
thể cung cấp dịch vụ phong phú, chất lượng và số lượng 
đảm bảo cạnh tranh. Để đảm nhận vai trò là động lực thúcđảm bảo cạnh tranh. Để đảm nhận vai trò là động lực thúc 
đẩy tăng trưởng của Vùng KTTĐMT, quy mô dân số của 
thành phố phải ít nhất là 2,5 đến 3 triệu người.

Cần có kịch bản tăng trưởng lớn hơn
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KịKịch ch bảbản n pháphát trit triểển đô n đô thị thị xem xem xéxét trong DaCRISS t trong DaCRISS 

Dân số (000)
Mật độ dân số thuần1)

◄◄  TP bTP bềền vn vữững ng ►►

Kịch bản 1
(xu hướng) 1.065 (2020)

107 /ha QH đô thị 

• Bền vững về kinh tế

• Bền vững về mặt xã hộiị
điều chỉnh • Bền vững về mặt môi trường

Kịch bản 2
(QH hiện 

có)

1.200 (2020)
119 /ha ? ◄◄  Liên kLiên kếết t vùvùng ng ►►

• Chia sẻ vai trò trong phát có)

Kịch bản 3

triển ngành

• Phát triển GTVT chiến lược
Kịch bản 3 

(tăng trưởng 
nhanh)

2.500 (2025-35)
291 /ha

• Quản lý môi trường phối hợp

1) người/ha đối với khu vực đô thị

KKịịch ch bảbản n 1 1 : Xu h: Xu hướướng ng ((kịkịch ch bảbản cơ sn cơ sởở))

Quận/
Huyện

Dân số
(000)

Nhịp tăng
(%/năm)

Mật độ dân số
(người/ha)

2000- 2005- ổ 1 2
Son Tra

Lien ChieuHuyện
2000 2007 2000-

2004
2005-
2007 Tổng1 Ròng2

Hải 
Châu 184 195 1.4 1.0 93 99

Lien Chieu

Hoa Vang

Thanh 
Khê 154 167 1.2 0.6 180 221

Sơn Trà 103 120 2.5 0.7 20 54
Ngu Hanh SonCam Le

Ngũ
Hành 
Sơn

46 54 2.4 1.2 15 17

Cẩm Lệ 60 68 2 3 3 1 21 29Cẩm Lệ 60 68 2.3 3.1 21 29

Liên 
Chiểu 66 95 2.6 2.5 11 20

Hòa
Thanh Khe

Hòa 
Vang 105 107 0.6 0.7 2 5

Đà 
Nãng 716 807 1.6 1.2 6 21 Hai Chau

43

1) Tổng diện tích
2) Trừ mặt nước, rừng v.v.

Đô Đô thị thị đang mđang mở ở rrộộng theo hng theo hướướng bng bắắc c và và namnam, , dọdọc c cácác tuyc tuyếến đn đườường  ng  
chíchínhnh, , mmậật đt độ ộ ththấấpp, , ttự pháự phátt

Mật độ  dân số (2007) Tăng trưởng dân số (2005-07)
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KKịịch ch bảbảnn 2 2 : Quy : Quy hohoạạch xây dch xây dựựng hing hiệện n cócó

• Dân số năm 2020: 1,2 triệu

• Phát triển theo hướng Bắc –Phát triển theo hướng Bắc 
Nam

• Mạng lưới cây xanh mở 
rộng

• Mật độ tương đối thấp

• Trung tâm không rõ ràng

• Mô hình phát triển định 
h ớ GTCC khô õhướng GTCC không rõ

45

  KịKịch ch bảbản n 33  : : ĐẩĐẩy nhanh tăng try nhanh tăng trưởưởng đô ng đô thịthị

• Dân số năm 2025: 2 5 – 3 0 triệu

◄◄ CáCác mô c mô hìhình quy nh quy hoạhoạch ch chíchính nh ►► ◄◄ CCấấu u trútrúc c pháphát trit triểển không giann không gian►►

• Dân số năm 2025: 2,5 – 3,0 triệu

• Phát triển theo trục Bắc – Nam (sẽ 
liên kết Hội An)

Khu 
công 
nghiệpộ )

• Mật độ cao, sử dụng đất hỗn hợp 
với các hành lang VTCC phát triển

• Đa trung tâm chia theo cấp

• Mạng lưới cây xanh, không gian mở 

Sân 
bay

Khu 
vực 
đồi núi

g y g g
rộng 

• Thiết kế và cảnh quan đô thị được 
ả lý tốtquản lý tốt

46
Hành lang
Quốc gia

Trục
Ven biểnTrục đô 

thị chính

  CCấấu u trútrúc c mạmạng lng lướưới giao thôngi giao thông, , ssử dụử dụng đng đấất t và và 
kikiểểm m soásoát môi trt môi trườườngng
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CáCác khu vc khu vựực c phù phù hhợợp cho xây dp cho xây dựựngng (S(Sơơ bbộộ))
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So So ssáánh nh cácác c kkịịch ch bảbản n ((sơ bsơ bộộ))

Kịch bản 1 : 
Xu thế 

Kịch bản 2 :
Quy hoạch

Kịch bản 3:
Phát triển nhanh

Sơ lược

Dân số (000) 1.065 (2020) 1.200 (2020) 2,5 – 3 triệu (2025-35)

Diện tích đô thị (km2) 89 89 89
Mật độ dân số khu vực đô 
thị ( ời/h ) 107 119 291thị (người/ha) 107 119 291

Kinh tế:
• Mức độ cơ cấu công 
nghiệp

ấ ẫ ầ

Thấp:
• Sử dụng đất không 

Cao:
• Trung tâm đô thị nhỏ, 
mật độ cao

ế• Hấp dẫn đầu tư
• Tác động tới vùng

hiệu quả
• Giảm hấp dẫn đầu tư
• It tác động tới vùng

Trung bình: • Vị trí chiến lược cho các 
khu công nghiệp mới
• Tăng cường kết nối với 
các tỉnh phụ cận

Tính bền vững

Xã hội
• Bất bình đẳng
• Việc làm
• Sử dụng dịch vụ

Thấp: 
• Cơ hội việc làm hạn 
chế

Tiế t di bê
Trung bình: 

Trung tới cao: 
• tăng cường phát triển 
nguồn nhân lực
• cải thiện điều kiện tiếp 
ậ dị h• Tiếp tục di cư ra bên 

ngoài
cận dịch vụ 
• Tăng cường khu vực 
sống

Môi trường
ễ

Thấp:
ễ

Trung tới cao: 
ễ• Mức độ ô nhiễm

• Bảo vệ sinh thái
• Đối phó thiên tai

• Tăng ô nhiễm
• Hệ sinh thái bị tác 
động tiêu cực
• Tăng rủi ro

Trung bình tới 
cao:

•Không bị ô nhiễm
• Bảo tồn sinh thái
• Tăng cường điệu kiện hỗ 
trợ

Ví dụ Ví dụ hay hay củcủa ma mộột st số thàố thành phnh phốố

Phát triển Đô thị Đô thị nhỏ 
đô thị 
bền vững

dựa vào
vận tải công cộng

liên kết tốt với 
vận tải công cộng

= =

SingaporeSingaporeCuritibaCuritiba

Dân số: 4 triệu
Di tí h 600 k 2Diện tích: 600 km2
Diện tích đất đô thị: 200-250 
km2

Dân số: 1.8 triệu
Diện tích thành phố: 431 km2

Các vấn đề Quy hoạch chiến lược xem xét cho Các vấn đề Quy hoạch chiến lược xem xét cho 
quy hoạch tương laiquy hoạch tương lai

Sân bay quốc tế:
LLĩnh vực đô thị / môi trườngĩnh vực đô thị / môi trườngLLĩnh vực giao thôngĩnh vực giao thông

Phát triển các quận trung tâm 

• Kết hợp với giao thông đường bộ

• Kết hợp với phát triển đô thị (thành phố cảng 
hà khô )

cạnh tranh mới có khả năng cạnh 
tranh quốc tế

Phát triển có kiểm soát và xâyhàng không)

Hệ thống vận tải khối lượng lớn:

• Xe buýt tàu lửa nhanh tàu lửa ô tô

Phát triển có kiểm soát và xây 
dựng lại các khu đô thị hiện tại 
(chiều cao, thiết kế, cảnh quan)

Phá iể á kh biể ối ới• Xe buýt, tàu lửa nhanh, tàu lửa, ô tô

• Phát triển có định hướng giao thông

Cảng:

Phát triển các khu ven biển nối với 
Quảng Nam gồm cả Hội An: chức 
năng đô thị + resort

Cảng:

• Tàu du lịch, mục đích thư giản, nghỉ ngơi

Hệ thống đường thủy:

Nối với vùng cao và khu vực ven 
biển

Hệ thống đường thủy:

• Mạng lưới vịnh, sông

• Mục đích thư giản nghỉ ngơi, giao thông nội 

51

bộ
Gắn kết giao thông, đô thị và môi trường để phát triển thành phố môi 
trường bền vững, cạnh tranh

Giới hạn phát triển đô thị do sân bayGiới hạn phát triển đô thị do sân bay

52
         A8-122



  CáCác chic chiếến ln lượược chuyên c chuyên ngàngànhnh

A. Phát triển kinh tế

ểB. Phát triển xã hội

C. Quản lý môi trường

D. Phát triển không gian

E. Nhà ở và điều kiện sốngệ g

F. Giao thông vận tải đô thị

G Cơ sở hạ tầng và tiện ích đô thịG. Cơ sở hạ tầng và tiện ích đô thị

H. Phát triển nguồn nhân lực

I Tài hí hI. Tài chính 

J. Phát triển năng lực quản lý
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  ChiChiếến ln lượược c ngàngànhnh ((PháPhát trit triểển kinh tn kinh tếế))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Hiệu suất thấp Phát triển các ngành công Nâng cao quản lý các KCN
so với các 
thành phố khác 
tại Việt Nam

nghiệp hiện đại dựa trên 
tiềm năng địa phương giàu 
có, vd: môi trường, du lịch, 

ồ hâ lự

Đẩy nhanh cổ phần hoá các 
DNNN và phát triển thành phần tư 
nhân

Thiếu các dịch 
vụ đa dạng

Cần cơ sở kinh

nguồn nhân lực

Tạo ra môi trường đầu tư 
có lợi cho mọi thành phần 
b ồ ả á

Lập quy hoạch du lịch kết 
hợp/điều phối cho VKTTĐMT kết 
hợp với kết cấu hạ tầng, cơ sở vàCần cơ sở kinh 

tế tăng cường 
cho Đà Nẵng và
VKTTĐMT

bao gồm cả các DNV&N

Củng cố các mối liên hệ 
kinh doanh giữa thành phố 

hợp với kết cấu hạ tầng, cơ sở và 
sản phẩm chiến lược

Xúc tiến địa điểm các thể chế kinh 
doanh môi trường và NC&PT theo

và VKTTĐMT, VKTTĐMB, 
VKTTĐMN cũng như toàn 
thế giới.

doanh môi trường và NC&PT theo 
chính sách điều phối quốc gia.

Thiết lập ngành phát triển nguồn 
nhân lực bao gồm giáo dục bậcnhân lực bao gồm giáo dục bậc 
cao, đào tạo hướng nghiệp, y tế.
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  ChiChiếến ln lượược c ngàngành nh ((PháPhát trit triểển n xã xã hhộộii))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Cần tiếp tục Mở rộng các dịch vụ hạ Phát triển các cơ sở chăm sóc sức 
giảm nghèo và 
bất bình đẳng

Cần đáp thu 

tầng cơ sở nâng cao dựa 
theo nhu cầu và mạng an 
toàn cho mọi người, đặc 
biệt là h ười hè

khoẻ, bao gồm bệnh viện đa khoa 
mới, trung tâm công nghệ y học 
tiên tiếnp

hẹp khoảng 
cách cung-cầu 
trong các dịch 
đô h

biệt là cho người nghèo

Hỗ trợ sáng kiến của cộng 
đồng để tham gia vào các 
ấ đề đ h ộ

Phát triển thêm nhiều trường học, 
gồm nhà trẻ, trường tiểu học, 
THCS và THPT

vụ đô thị

Cần cải thiện an 
ninh đối với các 

vấn đề địa phương một 
cách hiệu quả

Nâng cao nhận thức của 
ể

Phát triển phòng thí nghiệp dinh 
dưỡng và kiểm soát vệ sinh/an 
toàn thực phẩm

vấn đề tội 
phạm, thực 
phẩm và sức 
khoẻ

người dân về phát triển đô 
thị và vấn đề quản lý và 
chương trình

Phát triển công viên văn hoá/thể 
thao/cộng đồng tại cấp thành phố 
và cộng đồng.

khoẻ
ộ g g

Xúc tiến phát triển các trung tâm 
điều dưỡng
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  ChiChiếến ln lượược c ngàngành nh ((QuảQuản n lý lý môi trmôi trườườngng))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Cần giảm thiểu Thiết lập một hệ thống Thực hiện các chương trình giảm thiểu 
và kiểm soát ô 
nhiễm không 
khí, nước và 
đất

và cơ chế hiệu quả để 
giảm thiểu và kiểm soát 
tới mức cho phép

ô nhiemx không khí, nước và đất hiện 
tại và mở rộng

Củng cố hệ thống theo dõi và giám sát 
đất

Khả năng dễ 
chịu tác động 
bở h ê

Củng cố các biện pháp 
chuẩn bị ứng phó thiên 
tai và ngăn ngừa thiệt 
h

g ệ g g
ô nhiễm

Thực hiện lập bản đồ nguy hiểm và 
phân tích rủi ro đối với thiên tai nhằm

bởi thiên tai

Hệ sinh thái 
đang bị đe doạ

hại

Đề ra cơ chế liên tỉnh 
nhằm bảo tồn hệ sinh 

phân tích rủi ro đối với thiên tai nhằm 
thiết lập các biện pháp phòng ngừa, hệ 
thống cảnh báo và nâng cao khả năng 
ứng phó.

Cam kết thực 
hiện chương 
trình môi 

thái

Thiết lập hệ thống và 
các thể chế quản lý môi 

Thiết lập phân vùng môi trường hiệu 
quả nhằm bảo vệ hệ sinh thái có giá trị

Thực hiện chiến dịch nhận thức cộng
trường toàn cầu

q ý
trường

Thực hiện chiến dịch nhận thức cộng 
đồng, giáo dục môi trường, xây dựng 
năng lực hành chính và phát trêển 
nguồn nhân lực.
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nguồn nhân lực.
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  ChiChiếến ln lượược c ngàngành nh ((PháPhát trit triểển Không giann Không gian))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Các khu đô thị Thiết lập định hướng rõ ràng Cập nhật quy hoạch xây dựng 
lộn xộn

Thiếu việc kiểm 
soát sử dụng đất

cho hình thức và cấu trúc đô 
thị tương lai cho thành phố 
Đà Nẵng (vd: khu đô thị nhỏ 
dựa t ên ận tải ông ộng)

hiện tại theo hướng kết hợp 
các chiến lược tăng trưởng

Củng cố kiểm soát phát triển ụ g

Thiếu chiến lược 
quản lý tăng 
trưởng

dựa trên vận tải công cộng) 
với số dân ước tính là 2,5-3 
triệu người

Thiế lậ hế hiệ ả để

g p
và hệ thống cấp phép dựa 
trên quy hoạch tổng thể cập 
nhật, hướng dẫn và hệ thống 
hâ ù

trưởng
Thiết lập cơ chế hiệu quả để 
kiểm soát/ hướng dẫn phát 
triển sử dụng đất

phân vùng

Lập quy hoạch đô thị kết hợp 
cho các khu đô thị mở rộng 

Thực hiện chiến lược phát 
triển kết hợp đô thị-giao 
thông vận tải

của Tỉnh Quảng Nam
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  ChiChiếến ln lượược c ngàngànhnh ((Nhà ở và Nhà ở và môi trmôi trườường sng sốốngng))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Thiếu nhà ở phù Thiết lập cơ chế bền vững Mở rộng cung cấp nhà ở xã 
hợp cho nhóm thu 
thập thấp và người 
nhập cư, bao gồm 
ông nhân à sinh

để cung cấp nhà ở với giá 
hợp lý cho nhóm người có 
thu nhập thấp

g g
hội

Cung cấp đủ nhà ở tái định 
cư nhà ở cho công nhâncông nhân và sinh 

viên

Kết cấu nhà ở dễ 
hị ả h h ở bởi

Đưa ra tiêu chuẩn và thiết 
kế nhà ở cải thiện

Thiết lập cơ chế cải thiện

cư, nhà ở cho công nhân 
khu công nghiệp và nhà ở 
cho sinh viên

Cung cấp đất xây dựng nhàchịu ảnh hưởng bởi 
thiên tai

Cần ứng phó với lối 
ổ

Thiết lập cơ chế cải thiện 
môi trường sống toàn diện

Cung cấp đất xây dựng nhà 
ở ra thị trường

sống thay đổi của 
người dân
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  ChiChiếến ln lượược tic tiểểu u ngàngành nh ((PháPhát trit triểển giao thông vn giao thông vậận n tảtảii))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Tình hình an 
t à à ù tắ

Phát triển đường như một 
lưới đượ đị h hì h

Xây dựng/nâng cấp cầu đường 
t i á điể đượ á đị h ttoàn và ùn tắc 

giao thông 
thêm trầm 
trọng tại những

mạng lưới được định hình 
hiệu quả có thứ tự và kết 
hợp với vấn đề sử dụng đất

ả h ệ á ú ổ h à

tại các điểm được xác định trong 
Quy hoạch Tổng thể cập nhật

Thực hiện chương trình quản lý 
i thô đối ới á hà h ltrọng tại những 

đoạn 
đường/nút giao 
nhất định

Cải thiện các nút cổ chai và 
điểm đen thông qua quản lý 
giao thông

ỗ

giao thông đối với các hành lang 
và khu vực chính

Phát triển dịch vụ xe buýt đô thị 
theo các giai đoạn

ị

Thiếu nơi đỗ xe 
trong trung tâm 
thành phố

Thiết lập quy định đỗ xe và 
các công trình cần thiết

Mở rộng và củng cố các dịch 

theo các giai đoạn

Phát triển dịch vụ vận tải thuỷ đô 
thị

ể
thành phố

Thiếu các dịch 
vụ vận tải công 
cộng

ộ g g ị
vụ xe buýt đô thị

Chuẩn bị phát triển hệ thống 
vận tải năng lực lớn

Thiết lập hành lang phát triển đô 
thị chủ chốt và chuẩn bị phát 
triển hệ thống vận tải năng lực 
lớncộng

Cần chuẩn bị 
cho lượng ô tô 
gia tăng

vận tải năng lực lớn

Thiết lập mặt chuyển tiếp 
hiệu quả giữa vận tải đô thị 
và vận tải vùng (đường

lớn

Xúc tiến phát triển kết hợp đường 
sắt cao tốc, đường bộ cao tốc, 
sân bay và mở rộng cảng kết hợp
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gia tăng và vận tải vùng (đường 
không, bộ, sắt và thuỷ)

sân bay và mở rộng cảng kết hợp 
với giao thông vận tải đô thị

  ChiChiếến ln lượược c ngàngànhnh ((CSHT CSHT và và Công Công trìtrình Đô nh Đô thịthị))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Cần bố trí 
dịch vụ cơ

Xây dựng mạng lưới 
và công trình hiệu

Nâng cấp hệ thống cấp điện, bao gồm xây dựng 
nhà máy điện mới và triển khai sản xuất năngdịch vụ cơ 

sở hạ tầng 
đủ phục vụ 
toàn bộ dân 

và công trình hiệu 
quả và hữu hiệu, bao 
gồm cấp thoát nước, 
điện, thông tin liên 

nhà máy điện mới và triển khai sản xuất năng 
lượng tái tạo

Nâng cao năng lực cấp nước, bao gồm giảm thất 
thoát nước hệ thống tái sử dụng nước tìm nguồnộ

số

Cần nâng 
cao tính 

ệ , g
lạc, quản lý chất thải 
rắn

Cải thiện cơ chế khai 

thoát nước, hệ thống tái sử dụng nước, tìm nguồn 
nước mới v.v.

Cải tạo hệ thống thoát nước, bao gồm xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải trung tâm tại các KCN, 

hiệu quả 
trong việc 
cung cấp 
dịch vụ

thác và quản lý

Khuyến khích cơ chế 
người sử dụng trả 

ệ g ý g ạ ,
trạm xử lý nước thải y tế, bể tự hoại tại ở khu vực 
nông thôn, v.v.

Cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn, bao gồm 
dịch vụ

Cần nâng 
cao khả 
năng thu hồi

tiền và nâng cao 
nhận thức về tiêu 
dùng tiết kiệm

việc xử lý nước rò rỉ từ rác thải, trạm xử lý chất 
thải y tế/độc hại, phân loại rác thải tại nguồn, tái 
sử dụng/tái chế v.v.

Á d hiề biệ há ải thiệ kh i thá ànăng thu hồi 
vốn đầu tư

Áp dụng nhiều biện pháp cải thiện khai thác và 
quản lý khác nhau, bao gồm nâng cao năng lực, 
công nghệ mới, PPP v.v. 

Xây dựng cơ chế cước phí phù hợp tổ chức chiến

60

Xây dựng cơ chế cước phí phù hợp, tổ chức chiến 
dịch nâng cao năng lực, khuyến khích mô hình 3R
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  ChiChiếến ln lượược c ngàngànhnh ((PhPháát trit triểển ngun nguồồn nhân ln nhân lựựcc))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Thiếu nguồn nhân 
lực có chất lượng

Mở rộng và tăng 
cường giáo dục cao

Phát triển Đại học Đà Nẵng thành 
trung tâm quốc gia về giáo dục caolực có chất lượng 

tương xứng trong 
ngành dịch vụ

Nâ ă

cường giáo dục cao 
học

Tăng cường đào tạo 
h ớ hệ h

trung tâm quốc gia về giáo dục cao 
học và nghiên cứu, bao gồm việc 
thành lập trường y/dược, thành lập 
Trung tâm Công nghệ Môi trường v vNâng cao năng 

lực thể chất cho 
người dân

hướng nghệp theo 
các chiến lược phát 
triển ngành

ổ

Trung tâm Công nghệ Môi trường, v.v.

Xây dựng các trường trung học kỹ thật 
và trung tâm đào tạo ngoại ngữ và các 
ngành nghề chiến lược như du lịch

Cần nâng cao 
năng lực con 
người cho Đà 
Nẵng và vùng

Tăng cường trao đổi 
nhân lực ở cấp quốc 
gia và quốc tế

ngành nghề chiến lược như du lịch, 
dịch vụ, y tế, v.v.

Tăng cường hợp tác với các trường đại 
học có tiêu chuẩn quốc tếNẵng và vùng 

KTTĐTB

học có tiêu chuẩn quốc tế

Tổ chức các chương trình, hội nghị, 
gặp gỡ, giao lưu cấp quốc gia/quốc tế
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  ChiChiếến ln lượược c ngàngànhnh ((Nâng cao Năng lNâng cao Năng lựực Cc Cấấp vp vốốn Đô n Đô thịthị))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Thiếu 

ồ tài
Tăng cường nguồn vốn tự 
ó

Tăng cường công tác thu thuế
nguồn tài 
chính

Cần cải 
ệ ệ

có

Tăng cường nguyên tắc 
người sử dụng trả tiền cho 
á ô

Rà soát lại các loại cước phí hiện tại 
của các dịch vụ đô thị để xây dựng hệ 
thống tốt hơn

ẫthiện việc 
sử dụng 
nguồn tài 
chính

các dịch vụ đô thị

Áp dụng mô hình PPP

Cải thiện hệ thống quản lý

Lập các tài liệu hướng dẫn PPP cho các 
dự án phát triển đô thị.

Tăng cường động lực và cải thiện môi 
chính Cải thiện hệ thống quản lý 

tài chính, bao gồm cả việc 
xếp thứ tự ưu tiên cho các 
dự án

trường đầu tư để thu hút FDI

Cải thiện khả năng tiếp cận tới nguồn 
vốn trung ương và ODAự
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  ChiChiếến ln lượược c ngàngànhnh ((Nâng cao năng lNâng cao năng lựực c quảquản n lýlý))

Vấn đề Chiến lược chính Dự án/Hành động
Quy trình thông 

ất hiề
Nâng cao năng lực quản lý 
để d t ì tố độ tă

Áp dụng công nghệ thông tin vào 
tất ả á bướ ả lý hà hqua mất nhiều 

thời gian

Thiếu thông tin 
ô kh

để duy trì tốc độ tăng 
trưởng ngày càng cao.

Nâng cao năng lực quy 
h h à ă ờ kh

tất cả các bước quản lý hành 
chính nhằm xúc tiến các chương 
trình chính phủ điện tử. 

Ch ẩ bị á tài liệ hướ dẫcông khai

Thiếu cơ chế 
thực hiện cho 

hoạch và tăng cường khung 
thể chế phục vụ phát triển 
và quản lý đô thị.

Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn 
tốt về phát triển đô thị căn cứ vào 
các quy hoạch đã được cập nhật.

Đưa a các chỉ tiê hoạt động củacác quy hoạch 
tổng thể đã 
thông qua

Thiết lập cơ chế cho khu 
vực tư nhân tham gia vào 
phát triển đô thị và giám 
sát phát triển

Đưa ra các chỉ tiêu hoạt động của 
thành phố để tất cả các bên liên 
quan tham khảo và đối chiếu.

sát phát triển.
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ếKết thúc

ả Q ý ị đã hú ý lắ h… cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe.

64
         A8-125
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Hội thảo về

qq ợợpp QQ ậậ

Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết 
Thành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cậnThành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cận

(DaCRISS)

Phân tích hiện trạng và Chiến luợc phát triển
ế ể ềcho Vùng Kinh tế Trọng điểm miền Trung

Ngày 29 tháng 5 năm 2009
Sở giao thông vận tải

Đoàn Nghiên cứu JICA

  MụMục đc đíích hch hộội i thảthảoo

trình bày tóm lược tiến độ nghiên cứu
xác định các vấn đề khó khăn chính của Vùng KTTĐMTxác định các vấn đề, khó khăn chính của Vùng KTTĐMT

thảo luận về tầm nhìn và chiến lược phát triển và tăng 
ẵtrưởng dài hạn của Tp.Đà Nẵng và Vùng KTTĐMT

thảo luận về vai trò của các tỉnh trong Vùng KTTĐTB 
ểđối với kế hoạch phát triển chiến lược đề ra

giải thích các bước tiếp theo

2

DaCRISS DaCRISS và và titiếến đn độ ộ chung chung củcủa Nghiên ca Nghiên cứứuu

Năm/
Tháng

NHIỆM VU ̣/CÔNG VIÊ ̣C Báo cáo BCĐ
/Hô ̣i thảo

2008/6 Báo cáo
NV1 Cô á h ẩ bi

• Các cuộc khảo sát bổ sung (phỏng 
vấn hộ gia đình, điều tra phường/xã, điều 

2008/6

7

áo cáo
Khỏi đầu

Ho ̣p BCĐ lâǹ 1

NV2: Thu thâp số liêu và

NV1: Công tác chuân bịtra cơ sở, phỏng vấn khách du lịch, điều tra 
giao thông)

• Các chuyến thăm thực địa

9

8

NV2: Thu thập sô liê ̣u và 
Phân ch hiê ̣n tra ̣ng

NV 3: Tâ ̀m nhìn và chiêń lược

Các chuyến thăm thực địa

• Các cuộc họp/phỏng vấn

H tổ ô tá kỹ th ật 10

11

12

2009/1+2
Báo cáo
Tiến đô ̣

Hô ̣i tha ̉o (1)

NV 3:  Tâm nhìn và chiên lược

NV 4:  Lập QHTT Phát triển
Đô thi ̣ (2025)

NV 7:  
Ho ̣p BCĐ lâǹ 2

• Họp tổ công tác kỹ thuật

• Họp nhóm đối tác
/

4

5

6

7

Báo cáo
Giữa kỳ

Hội thảo (3)

I

NV 5:  Lâ ̣p chương trình
Giao thông đô thị

NV 8:  Kê ́ hoa ̣ch triê ̉n khai
(2015)

Đánh giá môi
trươ ̀ng chiến 

NV 6:                Lập chương trình
Môi trường đô thị bền vư ̃ng

Ho ̣p BCĐ lâǹ 3

Ho ̣p BCĐ lâǹ 4

• Phân tích hiện trạng

• Thảo luận các chiến lược phát 
ể

Hô ̣i tha ̉o (2)

8

9

10
Dự thảo

BC cuô ́i cùng

Hội thảo (3)

Hô ̣i tha ̉o (4)

(2015)

NV 9:  Phát triển năng lực

lược

Ho ̣p BCĐ lâǹ 5

triển dài hạn

• Hội thảo tại các tỉnh

3

11 Báo cáo
Cuô ́i cùng• Chuẩn bị báo cáo tiến độ

Khung hKhung hộội i thảthảo đo đã ã ttổ ổ chchứức c tạtại i cácác c tỉtỉnhnh

◄◄ ĐầĐầu u vàvào to từ cáừ các c tỉtỉnhnh►► ◄◄ ĐầĐầu u vàvào to từ ừ ttư vư vấấn n ►►
•Sơ lược về DaCRISS
•Mục tiêu và kết quả hội thảo

•Số liệu hiện có
•Quan điểm • Xác định các vấn đề/khó khăn/     

ể

•Điều tra bổ sung
•Rà soát số liệu hiện có

BBƯỚƯỚC C 11

•Quan điểm

•KHPT KTXH
C kế

cơ hội phát triển

• Tầm nhìn và Mục tiêu

Rà soát số liệu hiện có

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 22

•Cam kết

•Phản hồi

• Tầm nhìn và Mục tiêu

• Các kịch bản thay thế

Đề xuất

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 33

Phản hồi

•Thảo luận và 
phản hồi

• Các kịch bản thay thế

• Các chiến lược phát triển 

Đề xuất

•Đề xuất
BBƯỚƯỚC C 44

phản hồi ợ p

• Vai trò của các tỉnh

4
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Ý tuởng và chiến lược phát triển vùngg ợ p g

Định hướng phát triển hiện tạiị g p ệ ạ

Phân tích các khó khăn và cơ hội 
phát triển

Tầm nhìn và chiến lược phát triển 
đề xuất

Cơ chế chia sẻ vai trò dự kiến 
giữa các tỉnh để đảm bảo phát 
t iể đồ bộtriển đồng bộ

  ĐĐịịnh hnh hướướng ng pháphát trit triểển trong KHPTKTn trong KHPTKT--XH hiXH hiệện n tạtạii

• Phát huy các lợi thế so sánh của 
Miền Trung (hạ tầng, hợp tác trong 
ù à liê ù )

9

vùng và liên vùng)

• Phát triển theo hướng bền vững về 
kinh tế, xã hội và môi trường

14B

14 49

kinh tế, xã hội và môi trường

Chỉ tiêu Tp. Đà 
Nẵng

TT 
Huế

Quảng  
Nam

Quảng  
Ngãi

Bình  
Định

1A
14B

‘07

Dân số (000) 807 1.145 1.490 1.311 1.579 

Dân số đô thị (%) 87 35 19 15 27 

GDP/người (USD) 1.170 563 530 471 580 

Việ là 44 / 4 37/ 20 38 / 26 37 / 30 31 / 34

24

14C

Việc làm
(1/2/3) (%)

44 / 4 
/ 52 

37/ 20
/ 43 

38 / 26
/ 36  

37 / 30
/ 34 

31 / 34 
/ 34 

Dân số (000) 1.369 1.357 1.7833) 1.5063) 1.7023)

Dân số đô thị (%) 100 70 - - 52 25

19

1) Số liệ ă 2015 d t ê KHPTKT XH đế 2015

’20 GDP/người (USD) 4.965 4.000 1.5001) 8592) 4.000

Việc làm
(1/2/3) (%)

2/43
/56

5/47
/47

15/44
/411)

17/50/
332)

16/43
/41

Đô thị vùng chính 

Đô thị chính
Cụm phát triển

Hành lang phát triển

6

1) Số liệu năm 2015 dựa trên KHPTKT-XH đến 2015

2) Số liệu năm 2010 dựa trên KHPTKT-XH đến 2010
3) Ước tính theo tăng trưởng DS trong QHPTKT-XH

Điểm đô thị

HiHiệện n trạtrạng ng cácác c tỉtỉnh trong nh trong vùvùngng

Đà Nẵng Huế Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi Bình Định Vùng

Diện tích (km2) 1.283 5.065 10.409 5.153 6.039 27.949Diện tích (km ) 1.283 5.065 10.409 5.153 6.039 27.949 

Dân số (000) 807 1.145 1.490 1.311 1.579 6.332 

% dân số đô thị 87 35 19 15 27 31 

Tăng trưởng Đô thị 3,58 3,91 5,75 3,33 2,15 3,60 g g
dân số
02-07

(%/năm)

Nông thôn -7,07 -0,42 -0,09 0,55 0,11 -0,15 

Tổng 1,71 0,96 0,89 0,93 0,63 0,95 

Tỷ đồng 15.107 10.314 12.630 9.885 14.649 62.585 

GDP Tăng trưởng (%/năm) 12,3 10,7 11,4 10,7 9,9 11,5 

‘000 đồng/người 18.726 9.006 8.479 7.538 9.278 9.884 

FDI Số dự án 536 44 66 13 31 690 
00-07 1) Triệu USD 4.751 443 558 863 363 6.979 

Thương mại
Nhập khẩu (triệu USD) 522 55 212 20 142 951 

Xuất khẩu (triệu USD) 470 81 176 58 327 1.112 

N ồ Phầ lớ là từ iê iá thố kê t ừ ố liệ đâ

Du lịch
Khách du 
lịch (000)

Nước ngoài 50 636 892 17 35 1.629 

Trong nước 20 667 698 244 352 1.981 

Doanh thu (triệu USD) 2) 32 39 28 4 4 108 

7

Nguồn: Phần lớn là từ niên giám thống kê, trừ số liệu sau đây
1) 2003-2007 về Quảng Ngãi, 2002-2007 về Bình Định
2) 2006 cho Bình Định

■■ CáCác vc vấấn n đề chíđề chính đnh đã xáã xác đc địịnh trong nh trong cácác KHPTKTXH c KHPTKTXH tỉtỉnhnh

ă ở ế ấ ô

◄◄ ThàThành phnh phố ố ĐĐà à NNẵẵng ng ►► Vấn đề về phát 
triển bền vững

• Tăng trưởng kinh tế thấp do không 
phát huy được tiềm năng và lợi thế

Kinh tế
• Chậm thực hiện các dự án hạ tầng và 

FDI

ẫ• Trình độ công nghệ thấp dẫn tới quy 
mô sản xuất nhỏ và tính cạnh tranh 
của sản phẩm thấp

Xã hội

của sản phẩm thấp

• Ô nhiễm môi trường Môi trường

• Phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ 
phát triển đất Quản lý nhà 

8

• Khác
ý

nước
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■■ CáCác vc vấấn n đề chíđề chính đnh đã xáã xác đc địịnh trong nh trong cácác KHPTKTXH c KHPTKTXH tỉtỉnhnh

í ủ ả ẩ ấ

◄◄ TỉTỉnh Thnh Thừừa Thiên Hua Thiên Huếế►► Vấn đề về phát 
triển bền vững

• Tính cạnh tranh của sản phẩm thấp

• GDP của tình thấp (81% so với bình Kinh tế
quân cả nước)

• Mức đầu tư FDI thấp

• Cơ sở hạ tầng nông thôn yếu

• Tích lũy tài chính không đủ

Xã hội

• Tích lũy tài chính không đủ

• Tài nguyên thiên nhiên suy thoái nhanh 
do phát triển nông nghiệp tập trung

Môi trường
do phát triển nông nghiệp tập trung

• Trách nhiệm quản lý không rõ ràng, cải 
cách chậm Quản lý nhà 

9

cách chậm

• Khác

ý
nước

■■ CáCác vc vấấn n đề chíđề chính đnh đã xáã xác đc địịnh trong nh trong cácác KHPTKTXH c KHPTKTXH tỉtỉnhnh

ầ ế

◄◄ TỉTỉnh nh QuQuảảngng Nam Nam ►► Vấn đề về phát 
triển bền vững

• Hạ tầng yếu

• Khó khăn trong vận tải hàng hóa Kinh tế
trong tỉnh và đối ngoại do địa hình 
đồi núi

• Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

• Bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai

Xã hội

ị g

• Thiếu thể chế phù hợp và chính 
sách rõ ràng

Môi trường
g

• Khác
Quản lý nhà 

10

ý
nước

■■ CáCác vc vấấn n đề chíđề chính đnh đã xáã xác đc địịnh trong nh trong cácác KHPTKTXH c KHPTKTXH tỉtỉnhnh

ề ế ò ế

◄◄ TỉTỉnh nh QuQuảảngng NgNgããii ►► Vấn đề về phát 
triển bền vững

• Nền kinh tế còn yếu

• Năng suất ngành nông nghiệp thấp Kinh tế

• Tỷ lệ hộ nghèo cao

• Thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật/khoa• Thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật/khoa 
học và lao động có tay nghề (10,7%)

• Chịu ảnh hưởng của lũ lụt khi mưa lớn

Xã hội

• Chịu ảnh hưởng của lũ lụt khi mưa lớn

• Địa hình đồi núi Môi trường

• Phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà 
nước (70%)

Quản lý nhà 

11

• Khác 
ý

nước

■■ CáCác vc vấấn n đề chíđề chính đnh đã xáã xác đc địịnh trong nh trong cácác KHPTKTXH c KHPTKTXH tỉtỉnhnh

á ế ồ à ề

◄◄ TỉTỉnh nh BìBình Đnh Địịnhnh ►► Vấn đề về phát 
triển bền vững

• Chưa phát huy hết nguồn lực và tiềm 
năng dẫn tới việc tăng trưởng chậm

ể
Kinh tế

• Chậm chuyển dịch cơ cấu lao động 
(70% nông nghiệp)

• Cách xa các trung tâm kinh tế (Hà 
Nội, Tp.HCM)

Xã hội

• Thiếu lao động có kỹ năng và nguồn 
nhân lực có chất lượng cao Môi trường

• Nguồn lực đầu tư, phát triển bị hạn 
chế Quản lý nhà 
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• Khác 
ý
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VVấấn n đề xáđề xác đc địịnh qua đinh qua điềều tra u tra xãxã//phphườườngng

Tỉnh Đà 
Nẵng

Thừa 
Thiên 
Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Y tế 97 94 97 84 100 94

Giáo dục
Cấp 1 98 92 95 93 100 95

Cấp 2 98 84 91 89 96 90
Phạm vi dịch vụ (%) Nước máy 72 62 65 41 51 58

Điện 100 85 89 90 97 91

Điện thoại 73 48 32 20 53 40

Thoát nước 75 51 46 19 81 59

Từ xã lên 
huyện

Cự ly trung bình (km) 5 15 17 12 12 12

Cản trở theo mùa (%) 16 36 33 87 47 48

Tình trạng 
đường

Thời gian đi (phút) 12 27 33 35 22 26

Từ xã lên 
tỉnh

Cự ly trung bình (km) 8 40 75 48 67 47

Cản trở theo mùa (%) 11 39 25 79 36 41

Thời gian đi (phút) 22 58 116 89 78 72Thời gian đi (phút) 22 58 116 89 78 72

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008
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CáCác c dịdịch ch vụ hạ vụ hạ ttầầng ưu tiên cho ng ưu tiên cho xãxã//phphườường trong ng trong vùvùng ng 11))

Dịch vụ Đà Nẵng Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Đường bộ 18 24 20 32 13 22

Hạ tầng

Đường bộ 18 24 20 32 13 22

Cấp điện 2 5 8 13 1 7

Cấp nước 5 11 3 3 38 12

Thoát nước 6 7 0 0 1 2Thoát nước 6 7 0 0 1 2

Phát triển nguồn 
nhân lực

Giáo dục 18 12 17 14 2 12

Y tế 6 4 18 3 5 8

Dạy nghề 10 13 9 7 26 13Dạy nghề 10 13 9 7 26 13

Đất đô thị
Đất kinh doanh, doanh nghiệp 4 4 3 7 1 4

Đất nhà ở 4 2 1 0 9 3

ể ễ
Môi trường

Kiểm soát ô nhiễm 7 3 2 1 1 2

Bảo vệ môi trường 10 10 5 3 1 5

Chính sách
Chính sách tỉnh 8 3 10 14 1 8

Nguồn: Điều tra phường/xã của DaCRISS, 2008

Chính sách
Chính sách quốc gia 2 2 5 3 1 3

Tổng 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14

g p g ,
1)  Kết quả tính tỷ lệ thuận với mức độ ưu tiên

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “có có vvấấn n đềđề“ “ vvà à “r“rấất nghiêm t nghiêm trọtrọng”ng”))
CCáác vc vấấn n đề đề môi trmôi trườường ng rúrút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng//xã xã trong VKTTĐMT trong VKTTĐMT 

Tỉnh Đà Nẵng Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Ô ễ ầÔ nhiễm nước ngầm 20 7 0 0 0 3 

Ô nhiễm nước mặt 18 8 0 0 0 3 

Xâm nhập mặn 2 4 0 0 1 1Xâm nhập mặn 2 4 0 0 1 1 

Ô nhiễm đất 2 3 0 0 0 1 

Chất thải rắn 7 2 0 1 0 1 

Ô nhiễm không khí 18 9 0 4 0 4 

Phá rừng 5 20 5 9 9 10 

Xói mòn 5 22 4 8 3 8 

Lở đất 11 34 3 6 2 10 

Ngập lụt dần dần 5 34 2 35 36 23

N ồ Điề t h ờ ã ủ D CRISS 2008

Lũ lụt

Ngập lụt dần dần 5 34 2 35 36 23 

Lũ quét 13 25 12 19 5 15 

Bão lốc 7 5 0 1 0 2 

15

Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “có cảcó cản trn trở ở llớớnn“ “ vvà à “r“rấất nghiêm t nghiêm trọtrọng”ng”))

HHạạn chn chế pháế phát trit triểển n rúrút ra tt ra từ ừ điđiềều tra phu tra phườườngng, , xã xã trong trong vùvùng KTTĐMTng KTTĐMT

Tỉnh Đà 
Nẵng

Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định Vùng

Cơ sở hạ 
tầng và Dịch

Đường 20 24 50 43 20 35 
Cấp điện 2 13 45 36 1 25 
Cấp nước 14 60 10 55 87 46 

tầng và Dịch 
vụ (%) Thoát nước 41 19 4 46 0 18 

Giáo dục 4 16 46 14 4 22 
Y tế 9 16 48 18 4 23 

Đất sản xuất nông 
nghiệp 29 8 11 11 60 22 

Đất ở 16 3 15 1 20 11 

Yếu tố đầu 
vào phục vụ 

phát triển (%)

Đất cơ sở kinh doanh 30 7 25 13 8 16 
Lao động có kỹ năng 50 68 66 91 91 76 
Kiến thức và năng lực 38 70 67 97 53 69g ự

của người dân 38 70 67 97 53 69 

Tiep can Tín dụng 21 39 55 98 15 51 
Giá của yếu tố đầu vào 50 20 44 92 6 43 
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Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

         A8-129



(% s(% số ố ngngườười i trả trả llờời “i “titiềềm năng cao” m năng cao” và và ““titiềềm năng rm năng rấất cao”t cao”))
CCơ hơ hộội i pháphát trit triểển cho n cho xãxã//phphườường trong ng trong VùVùngng

Tỉnh Đà Nẵng Thừa 
Thiên Huế

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi Bình Định Vùng

Màu 13 16 36 10 1 18

Nông sản

Màu 13 16 36 10 1 18

Vật nuôi 9 7 28 13 22 18

Nuoi trong thuy 
san 13 28 9 16 15 16

Lâm nghiệp 11 28 43 37 36 35

Chế biến nông, lâm, thủy sản 13 17 8 28 15 16

Kh i kh á 4 13 4 15 0 7Khai khoáng 4 13 4 15 0 7

Thủ công nghiệp 16 11 15 14 20 15

Du lịch
Đại trà 9 16 6 2 1 6

Si h thái 23 28 13 3 35 19Sinh thái 23 28 13 3 35 19

Ngành chế tạo 7 3 5 13 2 6

Xây dựng 4 3 3 16 13 8

Thương mại 38 34 13 28 25 25Thương mại 38 34 13 28 25 25

Dịch vụ khác 25 26 8 4 25 15

Ngành CN khác 23 1 3 2 0 3
Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008
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Nguồn: Điều tra phường, xã của DaCRISS, 2008

ĐĐáánh nh giá giá vvề Vùề Vùng ng ((tótóm tm tắắt)t)

◄◄ ĐiĐiểểm m mạmạnh nh và và cơ hcơ hộộii ►►◄◄ ĐiĐiểểm ym yếếu u và thávà thách thch thứứcc ►►

• Thị trường địa phương nhỏ (ít 
dân & thu nhập thấp)

• Giàu tài nguyên thiên 
nhiên/văn hóa

• Xa trung tâm tăng trưởng 
(các vùng KTTĐ bắc-nam)

• Vị trí chiến lược trong lãnh 
thổ và Tiểu vùng sông 
Mekong mở rộng• Liên kết giữa các tỉnh còn yếu

• Thiếu cơ sở hạ tầng

Mekong mở rộng

• Nhiều tiềm năng phát triển 
du lịch

• Chưa được thế giới biết đến

• Hay bị thiên tai

du lịch

• Cam kết của chính phủ về 
tăng trưởng và giảm nghèoHay bị thiên tai

• Môi trường suy thoái

• Thiếu nhân lực có chất lượng

tăng trưởng và giảm nghèo

• Tiềm năng về nguồn nhân 
lực có chất lượng

18

• Thiếu nhân lực có chất lượng lực có chất lượng

  TáTác đc độộng bên ng bên ngoàngoài ti tớới si sự pháự phát trit triểển n củcủa a VùVùng  KTTĐMTng  KTTĐMT

◄◄ ĐĐô ô thị hóthị hóa a và và thu nhthu nhậập p ►►• Đô thị hóa
• Công nghiệp hóa

都市人口の割
合

（％） 80

Urbanization
Rate (%)

都市人口の割
合

（％） 80

都市人口の割
合

（％） 80

都市人口の割
合

（％） 80

Urbanization
Rate (%)

Urbanization
Rate (%)

Công nghiệp hóa
• Tăng trưởng kinh tế
• Cơ giới hóa

100%

J apan
Korea

60
J apan

Korea
J apan

Korea

60
J apan

Korea
J apan

Korea

60
J apan

Korea

60
J apan

Korea

Cơ giới hóa
• Toàn cầu hóa (WTO)

80%

100%

io
n
 R

at
e

Da Nang
HCMC

Malaysia
Philippines

市
化

率
（
％

）

40

Malaysia
Philippines

Malaysia
Philippines

市
化

率
（
％

）

40

Malaysia
Philippines

Malaysia
Philippines

市
化

率
（
％

）

40

Malaysia
Philippines

市
化

率
（
％

）

40

Malaysia
Philippines

60%
Province/City

CFEZ

Trend

U
rb

an
 P

o
pu

la
t

Hanoi

Bai Ra -Vung Tau

×Indonesia

China
Vietnam

(2000,2006,2030)

都
市 40

×Indonesia

Vietnam
(2000,2006,2030)

● China

×Indonesia

China
Vietnam

(2000,2006,2030)

都
市 40

×Indonesia

Vietnam
(2000,2006,2030)

● China

×Indonesia

China
Vietnam

(2000,2006,2030)

都
市 40

×Indonesia

China
Vietnam

(2000,2006,2030)

都
市 40

×Indonesia

Vietnam
(2000,2006,2030)

● China

20%

40%

Thua Thien Hue
Binh Dinh

Quang Nam

Bai Ra -Vung Tau

Thailand

Cambodia

20

Thailand

Cambodia

( , , )

Thailand

Cambodia

20

Thailand

Cambodia

( , , )

Thailand

Cambodia

20

Thailand

Cambodia

20

Thailand

Cambodia

( , , )

1919
0%

1 10 100 1000

GRP per capita (Mil. VND)

Quang Ngai

1人当たりGDP（US＄, log）

0
10 100 1,000 10,000 100,000

GRP per capita (US $, log)1人当たりGDP（US＄, log）

0
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0
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1人当たりGDP（US＄, log）
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GRP per capita (US $, log)GRP per capita (US $, log)

TáTác đc độộng ng củcủa đô a đô thị hóthị hóaa: : Luân chuyLuân chuyểển n hàhành nh khákhách trong ch trong VùVùngng
Tăng tTăng từ ừ 162162..000000  hay hay 2727..000000//năm năm ((19991999--20052005) ) và và 163163..000 000 hay hay 5454..000000/năm (/năm (20052005--20082008))

Tỉnh
Từ

Tp Đà Nẵng T T Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình ĐịnhTỉnh Tp.Đà Nẵng T.T. Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định
99-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08 99-05 05-08

Các 
VKTTĐ 

khá

VKTTĐMN 20,9 16,3 21,2 24,4 22,2 13,0 19,6 19,4 20,3 13,1

VKTTĐMB 3 8 3 4 9 2 10 3 1 1 0 6 1 8 1 8 0 1 0khác VKTTĐMB 3,8 3,4 9,2 10,3 1,1 0,6 1,8 1,8 0,1 0

Vùng 

TP. Đà Nẵng 53,4 44,5 21,8 17,3 12,5 11,9 17,6 16,8 6,9 5,3

TP. Huế 1,3 1,1 18,6 15,2 0,6 0,2 2,1 1,9 0,1 0

ấKTTĐ 
MT

Dung Quất 1,6 2,7 1,8 1,6 2,6 6,7 19,8 22,7 1,7 4,1

Nơi khác trong 
Vùng KTTĐMT 5,3 9,0 8,2 12,3 40,7 51,8 26,8 26,1 60,6 72,1

Các vùng khác 13,7 23,2 20,3 18,0 20,4 15,8 12,1 11,5 10,3 5,4

Tổng
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Số lượng (000) 23 20 17 23 35 31 26, 25 61 64

Nguồn: Khảo sát xã/phường trong Nghiên cứu DaCRISS 2008
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ChiChiến luợc phát triển cơ bản cho vùng KTTĐMTến luợc phát triển cơ bản cho vùng KTTĐMT

Các vấn đề chính
Vùng KTTĐMT còn yếu so với các vùng KTTĐ khác
Khoảng cách ngày càng tăng giữa các vùng KTTĐ
Vùng KTTĐMT là cầu nối Bắc - Nam
Thế mạnh (3 vùng di sản văn hoá thế giới, bãi biển, núi đồi) và tiềm năng ế ạ (3 ù g d sả ă oá t ế g ớ , bã b ể , ú đồ ) à t ề ă g
(biển, rừng, nhân lực) chưa được phát huy

Các chiến luợc chínhCác chiến luợc chính
( ) ế ố ế ớ h ờ ố ế ( đ ờ hà khô ớ â(1) Kết nối trực tiếp với thị truờng quốc tế (qua đuờng hàng không với sân 

bay có tính cạnh tranh và dịch vụ vận tải hiệu quả)
(2) Thiết lập hành lang tăng trưởng (vận tải) ven biển cạnh tranh để tăng 

cường tính kết nối và liên kết giữa các tính trong vùng
(3) Đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị và lập mạng lưới ở Đà Nẵng và các 

trung tâm đô thị chính khác trong vùng để tạo cơ sở có tính cạnh tranhtrung tâm đô thị chính khác trong vùng để tạo cơ sở có tính cạnh tranh 
cho tăng trưởng

(4) Tăng cường kết nối đô thị – nông thôn để thúc đẩy phát triển nông thôn
(5) Xây dựng các chiến lược phát triển phối hợp về kinh tế và quản lý vùng
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(5) Xây dựng các chiến lược phát triển phối hợp về kinh tế và quản lý vùng 
(6) Tăng cường sự hỗ trợ của trung ương vào phát triển hạ tầng để tạo nền 

tảng cho phát triển, và có chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân

Tăng cTăng cườường kng kếết nt nốối tri trựực tic tiếếp gip giữữa a vvùùng ng và và ththế ế gigiớớii

500km

1,000km
1,500km

22

  ChiChiếến ln lượược c pháphát trit triểển qun quốốc giac gia

Phát triển giao thông vận tải

• Đường sắt cao tốc Bắc – Nam

 Các cụm phát triển

Chính (VKTTĐMB, KTTĐMT, KTTĐMN)
Thứ ế ( biể )• Đường sắt cao tốc Bắc Nam

• Đường bộ cao tốc Bắc - Nam

• Đường sắt và đường bộ

Thứ yếu (ven biển)

Thứ yếu (vùng cao)

Các hành lang phát triểng g ộ

• Cảng biển và vận tải biển

• Hàng không

 Các hành lang phát triển

Chính yếu (bộ/HK/đường thủy)
Thứ yếu (bộ/hành không)
Thứ yếu/chính yếu (biển/đường thủy)

• Dịch vụ logistics và vận tải liên 
phương thức

• Vận tải qua biên giới

Cửa ngõ quốc tế (thứ yếu)
Cửa ngõ quốc tế (chính yếu) 

• Vận tải qua biên giới

Chính sách đô thị hóa

• Đẩy mạnh phát triển các đô thị cấp

Kết hợp chiến lược phát triển

• Đẩy mạnh phát triển các đô thị cấp 
hai

23

vùng với các chính sách/dự 
án quốc gia

■■  DDự áự án n cảcải i tạtạo ĐS đo ĐS đoạoạn Đn Đà à NNẵẵng ng ––  HuHuế ế (VITRANSS(VITRANSS22))

Chiến lược phát triển theo GĐ
Xây dựng hầm mới theo tiêu chuẩn 
ĐSCT cho dịch vụ đường sắt tuyến bốĐSCT cho dịch vụ đường sắt tuyến bố 
trí lại hiện nay
Cải tạo đoạn Huế – Đà Nẵng còn lại 
của ĐS hiện cócủa S ệ có
Cải tạo ĐS hiện có đoạn hầm Hải Vân 

Phát triển ĐSCT và bố trí lại tuyến ĐS 
hiện có tớihiện có tới 

Chi phí ước tính (triệu USD)
 1.535 (đường đơn)
 313 (đường đôi)
415 (đường đôi)

 
Cự ly đường sắt

(Đà Nẵng - Huế):( g )

1.459 (đường đôi, cao tốc) Hầm Hải Vân
Tuyến hiện nay: 103km

(Đà Nẵng - Huế):

24Huế Đà Nẵng
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  CCấấu u trútrúc không gian c không gian VùVùng KTTĐMTng KTTĐMT
KịKịch ch bảbản n pháphát trit triểểnn

9
9

◄◄  QH hiQH hiệện n tạtại i ►► ◄◄  CCấấu u trútrúc không gian c không gian đề đề xuxuấất t ►►

1A
14B

14
49

14B 14

49

9

24

14B

1A

14B

14B

1914C

24
25

26
19

14C

27
25

Các trung tâm đô thịCác cụm phát triển Hành lang phát triểnC há iể
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Các trung tâm đô thịCác cụm phát triển
Huế – Đà Nẵng – Hội An
Chu Lai – Dung Quất
Quy Nhơn

Hành lang phát triển
Bắc-Nam (ven biển)
Bắc-Nam (vùng núi)
Đông-Tây (quốc tế)
Đông-Tây (địa phương)

Đô thị vùng chính 

Đô thị chính

Điểm đô thị

Cụm phát triển

Hành lang phát triển

Hành lang đô thị đã PT

■■ Ý Ý ttưởưởng vng về pháề phát trit triểển liên kn liên kếết trong t trong vùvùngng

Đường cao tốc trên biển

Kh hỉ d ỡ Kh hỉ d ỡ
Nghỉ 

Cảng

Sân bay

Cảng CảngCảng
Cảng

KCN

Di sản 
H ế

Khu nghỉ dưỡng
Thành phố
Đà Nẵng

Khu nghỉ dưỡng

Di sản 
KCN Chu Lai
KCN Dung quất

g
dưỡng

TP Quy 

Công viên
Bạch Mã

Bà Nà
nh Thành 

phố

Sân bay

Huế

Sân bay

Hội An Nhơn

Sân bay

Bà Nà
Huế

Khu 
CN-STSân bay

phố 
Huế

TamTam
Kỳ

Quảng 
Ngãi

KCN

Di sản 
Mỹ Sơn

ĐSCT Bắc – Nam
ĐBCT Bắc - Nam

) Hầm đèo Hải Vân (

26
Khu vực đồi núi, nông thôn

Đánh giá nhanh các kịch bản phát triểnĐánh giá nhanh các kịch bản phát triển

Khía cạnh bền vững
Kịch bản 1 : 
Cơ sở Kịch bản 2 : 

Quy hoạch
Kịch bản 3: 
Tăng cườngKhía cạnh bền vững (không tác 

động)

Quy hoạch 
hiện có

Tăng cường 
liên kết

• cạnh tranh toàn cầu
Kinh tế

• cạnh tranh toàn cầu 
• Bối cảnh ở Việt Nam
• Tính gắn kết vùng

1 2 3

Xã hội
• Không còn nghèo
• Giảm bất bình đẳng
• Tiếp cận dịch vụ

1 2 - 3 3

Môi trường
• Bảo vệ sinh thái
• Không còn ô nhiễm
• Phòng chống thiên tai

1 2 2 - 3
• Phòng chống thiên tai

Quản lý
• Quản lý tốt
• Ổn định tài chính 1 2 2 - 3Q ý Ổn định tài chính
• Sự tham gia cộng đồng

1 2 2 3

27Chú ý: 3: Đủ, 2: Trung bình, 1: Thiếu

TTầầm m nhìnhìn n đề đề xuxuấấtt

Phát triển vùng theo hướng cạnh tranh về kinh tế, hài hòa 
về xã hội, bền vững về môi trường thông qua sự phối hợpvề xã hội, bền vững về môi trường  thông qua sự phối hợp 
liên tỉnh được cải thiện 

Phát triển kinh tế

Các giải pháp định hướng công 
nghệ

Tăng cường quản lý môiPhát triển kinh tế

Cân bằng sinh thái

Hòa hợp dân tộc

Tăng cường quản lý môi 
trường

Bảo tồn các giá trị văn hóa
thông 
quaHòa hợp dân tộc

Phát triển nguồn nhân lực

Cung cấp cơ sở hạ tầng chiến 
lược

q

lược

“vùng sinh thái –
28
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ChiChiếến ln lượược c pháphát trit triểển n và và chia chia sẻ sẻ vai vai tròtrò

Thống nhất không gian : Cấp quốc tế, trong nước, tỉnh và 
địa phương

Thống nhất ngành Kinh tế, xã hội, đô thị-nông thôn, :
dịch vụ-kết cấu hạ tầng…

Thống nhất thể chế Chính phủ-địa phương, liên tỉnh, 
liên ngành, tư nhân-nhà nước, …

:

Phát huy tối đa tiềm năng thông qua việc “hội nhập” nhằm tăng cường 
năng lực của tỉnh và của cả vùng

“Hấp dẫn thế giới“ để thu hút đầu tư nước ngoài (vốn, công nghệ, khách 
du lịch)

ầ ó “ hiệ h ẽ h ủ ” để kí h hí h ớ

29

Cần có “sự can thiệp mạnh mẽ hơn của Trung ương” để kích thích trước 
khi đạt được sự tăng trưởng bền vững

■■ CáCác vc vấấn n đề chíđề chính trong nh trong vùvùngng

Chỉ số bền 
vững

Tăng cường chức năng cửa ngõ 
và tính kết nối trong vùng

Kinh tế

g g

Phát triển du lịch

Phát triển công nghiệpPhát triển công nghiệp

Phát triển ngành nghề mới

Phát triển nguồn nhân lực
Xã hội

Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển môi trường

Nâng cao giá trị văn hóa

Môi trường

Nâng cao giá trị văn hóa

Phát triển đô thị

Phá iể ô hô

Quản lý nhà 

Phát triển nông thôn

Khuyến khích đầu tư

30

ý
nướcPhối hợp giữa các tỉnh

PhPhốối hi hợợp gip giữữa a cácác c tỉtỉnh trong nh trong vùvùngng
Tổng quan các vấn đề chính

4

5
Công nghiệp

Du lịchXây dựng thể chế

1

2

3

4

Dịch vụPhát huy giá trị văn hóa  

Sự cần thiết phải phối hợp

0
Xã hội

Quản lý môi trườngPhát triển du lịch

Phát triển nông thôn  

4

5

Sự cần thiết phải phối hợp

Phát triển nguồn nhân lực

Cửa ngõVận tải

Phát trienr hạ tầng và
Cung cấp dịch vụ

Công nghiệp

Du lịchXây dựng thể chế

1

2

3

4Vận tải

Dịch vụ

Xã hộiPhát t iể ô thô

Phát huy giá trị văn hóa  

0

1 Xã hội

Quản lý môi trườngPhát triển du lịch

Phát triển nông thôn  

31Cửa ngõVận tải

Phát trienr hạ tầng và
Cung cấp dịch vụ Phát triển nguồn nhân lực

PhPhốối hi hợợp gip giữữa a cácác c tỉtỉnh trong nh trong vùvùngng
Sự cần thiết phải phối hợp

Danang T.T.Hue Quang Nam
5 5 5

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

0

1

0

1

0

1

Quang Ngai Binh Dinh CFEZ

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5
Industry

Tourism

ServicesCultural Value Enhancement

Institutional Development

0

1

0

1

0

1
Social

Environmental ManagementUrban Development

Rural Development

32

g

Human Resource Development

Gateway FunctionTransportation

Infrastructure Development and
Service Provision

p
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Chia sẻ vai trò trong Vùng KTTĐMT Chia sẻ vai trò trong Vùng KTTĐMT xéxét theo quan đit theo quan điểểm m pháphát trit triểển liên kn liên kếếtt

Vấn đề chính Thừa Thiên 
Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định

ầ ốChức năng đầu mối B A B A B

Du lịch A A A A A

Công nghiệp B B B A BCông nghiệp B B B A B

Dịch vụ A A B A A

Ngành nghề 
ới ( tế iá B A A B BLĩnh vực 

phát triển 
chiến lược

mới (y tế, giáo 
dục)

B A A B B

Phát triển 
nguồn nhân A A A A Ag
lực

Quản lý môi 
trường A A A A A

Nâng cao giá 
trị văn hóa A B A B B

Phát triển đô thị A A A A A

33

Phát triển nông thôn A B A A A

A: Vai trò chính, B: Vai trò thứ yếu   A: Vai trò cấp vùng 

  Chia Chia sẻ sẻ vai vai trò trò chong chichong chiếến ln lượược c ((ví dụví dụ))
① Đáp ứng nhu cầu  hiện có của các 

xã, phường (tỉnh)

② Giải quyết các vấn đề chung của

• Xây dựng chương trình phát triển hạ tầng toàn diện từng 
bước để thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài (vùng, trung 
ương)

② Giải quyết các vấn đề chung của 
các tỉnh trong vùng, ví dụ như phát 
triển nguồn nhân lực, xây dựng 
năng lực tiếp cận nguồn tín dụng

• Phát huy các dự án giao thông vận tải chính cấp quốc gia, 
như đường sắt và đường bộ cao tốc bắc nam, v.v. (vùng)

• Tăng cường kết nối hàng không trực tiếp với các đô thị 
lớn khác ở châu Á; tăng cường dịch vụ vận tải biển quốcnăng lực, tiếp cận nguồn tín dụng, 

v.v.. (vùng)

③ Tăng cường tiếp cận quốc tế tới thị 
trường các kênh thông tin công nghệ

lớn khác ở châu Á; tăng cường dịch vụ vận tải biển quốc 
tế (trung ương, Đà Nẵng)

• Khai thác nhu cầu của hành lang đông – tây (TW, Huế, 
QN, BĐ)

trường, các kênh thông tin, công nghệ 
và đầu tư thông qua việc mở rộng hệ 
thống vận tải hàng không, hàng hải và 
thông tin (vùng)

• Tăng cường dịch vụ viễn thông (vùng, TW)

• Tăng cường tính liên kết nôi vùng thông qua phát triển 
mạng lưới (các tỉnh)

ẩ
④ Vùng KTTĐ Trung bộ, với vai trò 

đầu tàu của Đà nẵng, nên bổ sung 
chứ không nên cạnh tranh với các  vùng 

• Đẩy mạnh du lịch kết hợp với các tỉnh, đặc biệt là du lịch 
sinh thái và văn hóa (TW, vùng, tỉnh)

• Khuyến khích sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng 
của các tỉnh (tỉnh)g ạ g

KTTĐ Bắc và Nam – thông qua các cơ 
hội phát triển kinh tế mới (TW, vùng)

⑤ Tăng cường sự phối hợp giữa các

của các tỉnh (tỉnh)

• Khuyến khích ngành nghề thủ công (vùng, tỉnh)

• Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân trong 
ngành dịch vụ và thương mại (vùng, tỉnh)
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⑤ Tăng cường sự phối hợp giữa các 
tỉnh đối với các ngành chiến lược, như 
du lịch, môi trường, vận tải, quản lý ven 
biển… (vùng, tỉnh)

• Khai thác các lĩnh vực mới như phát triển nguồn nhân lực, 
nghiên cứu và phát triển, môi trường…(TW, vùng)

  BBƯỚƯỚC TIC TIẾẾP THEOP THEO

Điều chỉnh Báo cáo Tiến độ dự thảo theo các ý kiến 
nhận xét và đóng góp của các tỉnhnhận xét và đóng góp của các tỉnh
Thảo luật về Báo cáo Tiến độ trong cuộc họp Ban Chỉ 
đạođạo

35

ếKết thúc

ả df tôi ẫ Q ý ị đã hú ý… cảmsdf tôi vẫn ơn Quý vị đã chú ý 
lắng nghe.
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